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MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Du lịch biển đảo là một loại hình du lịch hiện đang chú trọng phát triển ở nhiều quốc gia ven biển và thu hút nhiều du khách trong những năm gần đây [13, 23, 24]. Du lịch biển đảo được hình thành dựa trên khai thác tài nguyên tự nhiên, văn hóa bản địa ở các hải đảo, bãi biển hoặc vùng ven biển nhằm giúp du khách thỏa mãn nhu cầu du lịch và có những trải nghiệm liên quan đến biển đảo [5]. Các sản phẩm du lịch biển đảo được chú trọng phát triển rất phong phú và đa dạng, điển hình như tắm biển, nghĩ dưỡng biển, thể thao, du thuyền trên biển, tham quan biển đảo, quan sát san hô và sinh vật biển [1]. Loại hình du lịch biển đảo đã và đang đem lại hiệu quả kinh tế cao cho ngành du lịch, góp phần tạo ra sự đa dạng trong loại hình du lịch, giúp xóa đói giảm nghèo cho người dân ven biển, đảm bảo an ninh quốc phòng và hướng đến bảo vệ môi trường phát triển bền vững [15, 18].

Việt Nam có tiềm năng to lớn về phát triển du lịch biển với chiều dài hơn 3.260 km đường bờ biển, vịnh biển đẹp và gần 3.000 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó có hai quần đảo nổi tiếng là Hoàng Sa (Paracel Islands) và Trường Sa (Spratly Islands) từ lâu thuộc chủ quyền của Việt Nam. Du lịch biển đảo Việt Nam ngày càng được Nhà nước quan tâm đầu tư phát triển và được xem là một trong những sản phẩm du lịch mũi nhọn của quốc gia trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế [23].
Quảng Ngãi là địa phương có nhiều tiềm năng để phát triển đa dạng các loại hình du lịch. Với đường bờ biển trải dài hơn 130 km và sự đa dạng của địa chất, địa mạo đã tạo cho Quảng Ngãi những cảnh quan hùng vĩ, tuyệt đẹp. Trong đó, du lịch biển đảo được Tỉnh chú trọng phát triển đề ra trong định hướng phát triển sản phẩm du lịch ban hành trong Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 21 tháng 1 năm 2014 về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2025: “Phát triển khu du lịch sinh thái biển đảo Lý Sơn là sản phẩm đặc trưng làm tiền đề định vị thương hiệu du lịch cho tỉnh Quảng Ngãi” [20] và quyết định số 303/QĐ-UBND ngày 10 tháng 03 năm 2022 về việc phê duyệt Đề án phát triển du lịch tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, tầm nhìn đếm năm 2030: “Phát triển khu du lịch biển, đảo làm chủ đạo, lấy Lý Sơn làm hạt nhân trong tứ giác phát triển: Lý Sơn - Bình Sơn - Mỹ Khê - Sa Huỳnh; tập trung khai thác có hiệu quả tài nguyên du lịch biển đảo để hình thành các sản phẩm du lịch nghĩ dưỡng biển cao cấp, tổ hợp giải trí có quy mô lớn” [21].
Lý Sơn được tách ra từ huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi vào năm 1992. Đây là huyện đảo nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Quảng Ngãi, cách đất liền 15 hải lý (khoảng 28 km tính từ cảng Sa Kỳ ra). Lý Sơn nằm trên đường biển từ Bắc vào Nam và cửa ngõ quan trọng của khu kinh tế Dung Quất cũng như của cả khu vực kinh tế trọng điểm miền Trung. Lý Sơn cùng với bãi biển Mỹ Khê và Sa Huỳnh hình thành nên địa bàn du lịch biển quan trọng của tỉnh có quy mô lớn trong tương lai. Với những đặc điểm nổi trội về vị thế, điều kiện tự nhiên, lịch sử - văn hóa, an ninh quốc phòng, huyện đảo Lý Sơn có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch, góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong những năm tới. 

Trong thời gian qua, Lý Sơn đã có nhiều nỗ lực đẩy mạnh hoạt động giới thiệu, quảng bá đến khách du lịch vẻ đẹp, đặc trưng về thiên nhiên, văn hóa và con người đất đảo; thay đổi nhận thức của cộng đồng dân cư, cùng chung tay phát triển du lịch, đưa hoạt động du lịch đi vào nền nếp; chú trọng gìn giữ tài nguyên, môi trường, bảo tồn các di sản văn hóa, nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ du lịch. Tuy nhiên, nhìn chung hoạt động du lịch ở Lý Sơn hiện nay vẫn mang tính tự phát, lượng khách du lịch đến Lý Sơn chưa tương xứng với tiềm năng của địa phương, cơ sở hạ tầng du lịch chưa được đầu tư, chất lượng nguồn nhân lực còn yếu, sản phẩm dịch vụ du lịch chưa đa dạng, tiềm năng du lịch chưa được khai thác phục vụ phát triển du lịch của huyện đảo. Du lịch biển đảo Lý Sơn vẫn chưa phát triển một cách chuyên nghiệp và chưa có chiến lược lâu dài, tiềm năng du lịch chưa được khai thác một cách hiệu quả [6, 19]. Đặc biệt, trong thời gian qua ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đã tác động không nhỏ đến phát triển du lịch nói chung và du lịch biển đảo nói riêng. 

Với mong muốn phát triển hơn nữa về du lịch biển đảo ở Lý Sơn, giới thiệu rộng rãi đến du khách trong và ngoài nước, đồng thời thúc đẩy việc khai thác đa dạng hơn nữa các loại hình du lịch sao cho tương xứng với tiềm năng thế mạnh và lợi thế du lịch của địa phương thì việc “Nghiên cứu sự hài lòng của du khách nội địa về dịch vụ du lịch ở huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi” nhằm mục đích “nâng cao sự hài lòng của du khách nội địa” thông qua việc “nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch” là hết sức cần thiết.
2. Mục tiêu và nội dung nghiên cứu

a. Mục tiêu

Đánh giá được mức độ hài lòng của du khách nội địa về dịch vụ du lịch ở huyện đảo Lý Sơn nhằm đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch trong thời gian tới.

b. Nội dung nghiên cứu

- Tổng quan cơ sở lý luận, thực tiễn và phương pháp nghiên cứu.

- Khái quát thực trạng phát triển du lịch ở huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

- Đánh giá mức độ hài lòng của du khách nội địa đối với chất lượng dịch vụ du lịch ở huyện đảo Lý Sơn.

- Giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác du lịch, chất lượng dịch vụ và hướng tới phát triển du lịch bền vững ở huyện đảo Lý Sơn. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
a. Đối tượng nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu là khách du lịch nội địa đến với một số địa điểm du lịch ở huyện đảo Lý Sơn.

- Các đối tượng khác liên quan đến đề tài nghiên cứu như: Các cơ quan, tổ chức có liên quan; cán bộ quản lý du lịch.

b. Phạm vi nghiên cứu

- Phạm vi không gian nghiên cứu: Không gian hành chính Huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Đây là huyện đảo duy nhất của tỉnh Quảng Ngãi, nằm về phía Đông Bắc tỉnh, cách đất liền khoảng 15 hải lý với diện tích tự nhiên là 10,39 km2.

- Phạm vi thời gian: Số liệu du lịch được nghiên cứu trong giai đoạn 2010 - 2019; số liệu phát triển kinh tế - xã hội và điều tra về mức độ hài lòng của khách du lịch nội địa khi đến tham quan du lịch ở Lý Sơn của năm 2022.

- Phạm vi nội dung: Do thời gian nghiên cứu có hạn nên đề tài dừng lại ở đánh giá mức độ hấp dẫn và hài lòng của của du khách nội địa về dịch vụ khi đến tham quan du lịch ở huyện đảo Lý Sơn dựa vào kết quả điều tra xã hội học và phân tích các nhân tố hấp dẫn tác động đến hài lòng của du khách. Từ đó, rút ra những bất cập trong vấn đề phát triển du lịch ở địa phương để làm cơ sở đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả phát triển du lịch bền vững ở huyện đảo Lý Sơn trong thời gian tới.

4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn

a. Ý nghĩa khoa học
Đề tài góp phần làm phong phú thêm cơ sở lý luận và hoàn thiện phương pháp nghiên cứu về đánh giá mức độ hài lòng của du khách nội địa về dịch vụ du lịch biển đảo.

b. Ý nghĩa thực tiễn

Đề tài bổ sung thông tin, số liệu, những cơ sở thực hiện quy hoạch, quản lý quy hoạch du lịch ở huyện đảo Lý Sơn, nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác lập quy hoạch, kế hoạch du lịch. Các kết quả nghiên cứu, các đề xuất giải pháp được trình bày trong đề tài sẽ đóng góp những luận cứ khoa học cho công tác góp phần làm rõ đường lối phát triển du lịch của huyện đảo và tỉnh trong những năm tiếp theo. Đề tài cũng sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho người dân và những người quan tâm đến công tác phát triển du lịch trong giai đoạn tiếp theo ở địa phương.
5. Cấu trúc của đề tài
Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục, nội dung đề tài được bố cục thành 3 chương:

Chương 1: Tổng quan các vấn đề nghiên cứu

Chương 2: Đánh giá sự hài lòng của du khách nội địa về dịch vụ du lịch biển đảo ở huyện đảo Lý Sơn.

Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả phát triển loại hình du lịch biểm đảo ở huyện đảo Lý Sơn.
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN


1.1.1. Một số khái niệm cơ bản 
a. Du lịch

Theo định nghĩa của tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO - 1993): “Du lịch là hoạt động về chuyến đi đến một nơi khác với môi trường sống thường xuyên của con người và ở lại đó để tham quan, nghĩ ngơi, vui chơi giải trí hay các mục đích khác ngoài các hoạt động để có thù lao ở nơi đến với thời gian liên tục ít hơn 1 năm” [17].
Theo chương I, điều 3, mục 1, Luật Du lịch Việt Nam (Luật số 09/2017/QH14) ra ngày 19/06/2017, “Du lịch là các hoạt động có liên quan đến chuyến đi của con người ngoài nơi cư trú thường xuyên trong thời gian không quá một năm liên tục nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, nghĩ dưỡng, giải trí, tìm hiểu, khám phá tài nguyên du lịch hoặc kết hợp với mục đích hợp pháp khác” [12].
b. Du lịch biển đảo

Du lịch biển đảo là một khái niệm có liên quan đến không gian và tài nguyên du lịch. Nghiên cứu này tiếp cận du lịch biển đảo theo quan điểm của Đào Ngọc Cảnh, Nguyễn Kim Hồng (2017), du lịch biển, đảo và vùng ven biển  (thường được gọi chung là du lịch biển - đảo hoặc du lịch biển) là loại hình du lịch được hình thành và phát triển trên cơ sở các điều kiện tự nhiên kết hợp với văn hóa bản địa tại khu vực bờ biển, vùng ven biển và các hải đảo [1].
1.1.2. Vai trò của loại hình du lịch biển đảo

Du lịch biển, đảo là loại hình du lịch đang được đầu tư nghiên cứu, khai thác và phát triển mạnh ở nhiều quốc gia có lợi thế về biển, đảo trên thế giới. Chủ yếu là các nước có điều kiện khí hậu nhiệt đới ấm áp. Trong đó, Đông Nam Á một khu vực có loại hình du lịch biển, đảo phát triển mạnh với những quốc gia như: Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Việt Nam, Singapore… Phát triển du lịch biển, đảo đã mang lại những vai trò và tác động tích cực cho các quốc gia, thể hiện ở những mặt sau:

Thúc đẩy sự phát triển cho ngành du lịch và nền kinh tế của mỗi quốc gia. Du lịch biển, đảo luôn là loại hình có vai trò và tỷ trọng lớn cả về giá trị doanh thu, số lượng lao động, cơ sở hạ tầng- vật chất kỹ thuật… trong ngành du lịch ở các quốc gia có lợi thế về biển, đảo.

Giữ vai trò chủ đạo của các quốc gia, là loại hình du lịch mũi nhọn, và là giải pháp cứu cánh để vực dậy nền kinh tế kém phát triển cho các quốc gia ven biển hiện nay.

Động lực thúc đẩy kinh tế biển của các địa phương phát triển mạnh mẽ. Du lịch biển, đảo phát triển kích thích các hoạt động khai thác, nuôi trồng và chế biến tại chỗ của người dân địa phương nhằm đáp ứng nhu cầu cho du khách.

Nó không chỉ dừng lại ở sự phát triển về số lượng mà còn cả về chất lượng và hình thức để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách. Phát triển du lịch biển, đảo là điều kiện để các địa phương có thể xuất khẩu các sản phẩm kinh tế biển tại chỗ thu nhiều ngoại tệ một cách nhanh chóng với giá cao mà không cần phải vận chuyển.

Phát triển du lịch biển, đảo giúp nâng cao đời sống, cải thiện thu nhập và phúc lợi cho cộng đồng cư dân ven biển. Ngoài đội ngũ lao động chuyên nghiệp việc phát triển du lịch biển, đảo còn góp phần to lớn trong việc giải quyết việc làm cho cư dân địa phương họ có thể là những người lao động theo thời vụ, những người thợ trong các làng nghề thủ công, các đối tượng hỗ trợ cho các dịch vụ du lịch… Đây sẽ là điều kiện để họ phát huy những năng lực và tiềm năng của mình để tạo thêm thu nhập.

Kích thích sự phát triển của cơ sở hạ tầng, vật chất kỹ thuật vùng ven biển, làm thay đổi mạnh mẽ bộ mặt kinh tế - xã hội vùng ven biển. Để phát triển du lịch bắt buộc phải phát triển và hoàn thiện cơ sở hạ tầng - vật chất kỹ thuật (giao thông, điện, nước, hệ thống thông tin liên lạc, cơ sở y tế, nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi, mua sắm…), ngoài mục đích phục vụ du lịch còn nhằm phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu của chính cư dân địa phương.

Phát triển du lịch phải gắn liền với quan điểm phát triển bền vững. Du lịch biển, đảo lại càng phải chú ý đến vấn đề này. Việc khai thác và phát triển phải gắn liền với công tác bảo tồn và tôn tạo các loại tài nguyên du lịch một cách hiệu quả. Do đó phát triển du lịch biển, đảo sẽ góp phần bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái, bảo vệ môi trường, nâng cao môi trường văn hóa du lịch cho mỗi địa phương. Trong bối cảnh hiện nay, phát triển du lịch biển, đảo còn có tác dụng quan trọng trong việc đảm bảo an ninh quốc phòng và chủ quyền biên giới trên biển cho quốc gia.
1.2. TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI

1.2.1. Trên thế giới

Trên thế giới, hoạt động du lịch biển đảo đã được quan tâm nghiên cứu từ thập niên 70 của thế kỉ 19. Nhiều tổ chức quốc tế như UNWTO (tổ chức du lịch thế giới), IUCN (tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế), WWF (quỹ quốc tế và bảo trợ thiên nhiên) đã giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển du lịch biển [24, 25].
Trong những năm gần đây, nhiều nghiên cứu du lịch biển đảo tập trung đến khía cạnh hài lòng của du lịch biển đảo, du lịch kinh tế xanh nhằm hướng đến nâng cao khả năng thu thút của điểm đến du lịch góp phần tăng trưởng kinh tế đồng thời đảm bảo phát triển bền vững. 

Tribe & Snaith (1998) đã đưa ra nhận định hiện có 4 mô hình đánh giá mức độ hài lòng được nhiều nhà nghiên cứu sử dụng: Mô hình IPA (Importance - performance Analysis), mô hình SERVQUAL (Service Quality), mô hình HOLSAT (Holiday Satisfaction), và mô hình SERVPERF (Service performance). Trong mô hình HOLSAT, các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của du khách được xác định bao gồm: Tài nguyên thiên nhiên và điều kiện vật chất, môi trường, các dịch vụ ăn uống - tham quan - giải trí - mua sắm, chỗ ở, chuyển tiền, di sản và văn hóa [37].

Salleh N.H.M và nnk, 2012 đã đánh giá mức độ hài lòng của khách du lịch tại công viên biển đảo Tioman hướng đến chất lượng dịch vụ môi trường cung cấp. Việc đo lường mức độ hài lòng của khách du lịch dựa trên giá trị trung bình phân tích, tức là trung bình quan trọng (trung bình kỳ vọng) và trung bình cảm nhận (trung bình hài lòng). Các biến phản ánh chất lượng môi trường dịch vụ cung cấp liên quan đến sự đa dạng của san hô, sự phong phú các loài cá, nước trong và sạch, đảo yên bình, biển không bị ô nhiễmc, hệ thực vật và động vật trên cạn còn nguyên sơ và phong cảnh của làng ngư dân. Dựa trên lấy mẫu thuận tiện khách du lịch trong và ngoài nước đến du lịch tại đảo. Kết quả nghiên cứu chỉ ra sự suy giảm trong các khía cạnh chất lượng dịch vụ môi trường cung cấp, điều này hữu ích cho đề xuất các giải pháp cải thiện,  nâng cao chất lượng dịch vụ môi trường trên đảo [32].
Tien-Ming Cheng và nnk (2013) đã phân tích ảnh hưởng của sự hấp dẫn điểm đến và sự hài lòng của khách du lịch tới hành vi có trách nhiệm với môi trường (Environmeantal Responsible Behavior) ở đảo Penghu, Đài Loan. Dựa trên khảo sát hơn 400 du khách từng đến thăm đảo, thống kê với mô hình cấu trúc tuyến tính (Structural Equation Modeling- SEM) được sử dụng để xác định mối quan hệ nhân quả giữa sự hấp dẫn điểm đến và hành vi trách nhiệm với môi trường.  Kết quả nghiên cứu đã góp phần giúp những nhà quản lý hiểu nhân tố ảnh hưởng đến hành vi có trách nhiệm với môi trường của du khách, từ đó có chiến lược phát triển du lịch hợp lý. Đồng thời, thông qua sự hiểu biết hệ sinh thái tự nhiên độc đáo của quần đảo, khách du lịch có thể phát triển một góc nhìn mới và niềm đam mê về tầm quan trọng của việc bảo tồn môi trường, kích thích tình cảm và sự quan tâm bên trong, và hình thành ý thức xác định và thân thuộc với môi trường địa phương [33].
Ioanna Tsoka và nnk (2016) đã phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch đảo thông qua nhận thức nhu cầu và khả năng đáp ứng du lịch. Kết quả đã chỉ rõ  sự phát triển và khả năng cạnh tranh của một điểm đến du lịch phụ thuộc vào khả năng thu hút khách du lịch - sẵn sàng đến thăm địa điểm - và các nhà điều hành tour du lịch - sẵn sàng để quảng bá điểm đến. Khả năng này phụ thuộc vào một số yếu tố ảnh hưởng đến hình ảnh của điểm đến. Các biến phân tích phản ánh hình ảnh hấp dẫn của điểm đến thể hiện ở ba khía cạnh kinh tế, xã hội và môi trường. Dựa trên phân tích nhân tố đã xác định một cách cụ thể các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hấp dẫn của điểm đến. Từ đó, sẽ giúp cho các nhà quản lý đưa ra các giải pháp duy trì và cải thiện để đảm bảo phát triển bền vững [35].
Dimas Tegar R, R.O. Saut Gurning (2018), đã tiếp cận du lịch biển và ven biển theo hướng kinh tế xanh. Kinh tế xanh xanh dựa trên các nguyên tắc hệ sinh thái, trong đó sự phát triển sẽ không chỉ tạo ra tăng trưởng kinh tế mà còn bảo đảm bền vững về sinh thái và xã hội. Khái niệm kinh tế xanh của điểm đến du lịch biển được thể hiện thông qua thực hiện 6 yếu tố của của điểm đến du lịch, bao gồm: độ hấp dẫn/thu hút, khả năng tiếp cận, tiện nghi môi trường, tài nguyên nhân văn, hình ảnh điểm đến du lịch, giá cả [30].
Nadzirah Mohammed và nnk (2020) đã nghiên cứu ảnh hưởng của mức độ hấp dẫn của điểm đến đối với sự hài lòng về địa điểm và hành vi có trách nhiệm với môi trường trong các công viên biển, Malaysia. Nghiên cứu này sử dụng thống kê mô tả để xác định thông tin về hồ sơ khách du lịch và Cấu trúc mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) để kiểm tra mối quan hệ của các biến. Kết quả cho thấy rằng sự hấp dẫn của điểm đến ảnh hưởng đến hành vi có trách nhiệm với môi trường của khách du lịch trong các Công viên biển thông qua sự hài lòng về địa điểm. Khách du lịch hài lòng với sức hấp dẫn của Công viên biển có xu hướng cam kết có trách nhiệm với hành vi môi trường. Do đó, điều này cũng sẽ hỗ trợ trong việc nâng cao chiến lược tiếp thị điểm đến như duy trì điểm đến thông qua xác định trải nghiệm của khách du lịch hiện tại ở công viên biển [34].
Qua các nghiên cứu trên cho thấy việc nghiên cứu du lịch biển đã được nhiều công trình nghiên cứu nhằm hướng đến phát triển du lịch, khai thác tài nguyên và tổ chức lãnh thổ du lịch nhằm khai thác tối ưu những lợi thế về mặt tự nhiên, văn hóa và xã hội. Việc phân tích mức độ hài lòng của du khách đối với các điểm đến du lịch biển đảo trong mối quan hệ với hành vi môi trường được xem là hướng nghiên cứu quan trọng, có ý nghĩa, góp phần hỗ trợ các nhà quản lý đưa ra các giải pháp duy trì và cải thiện để đảm bảo phát triển du lịch biển đảo bền vững. 

1.2.2. Ở Việt Nam


Việt Nam đứng thứ 27 trong số 156 quốc gia có biển trên thế giới, biển nước ta chạy dọc theo chiều dài của đất nước từ Bắc vào Nam có 28 tỉnh thành ven biển, bờ biển dài có 125 bãi biển có cảnh quan đẹp, trong đó có 20 bãi biển đạt tiêu chuẩn quốc tế để phát triển du lịch biển, nhiều bãi biển lớn, nhỏ nông, thoải, nước trong và sạch, nhiều bãi cát đẹp, nắng ấm quanh năm, không khí trong lành, là điều kiện lý tưởng để xây dựng các khu nghỉ mát, nghỉ dưỡng, du lịch biển, đảo cao cấp như bãi biển Tuần Châu (Quảng Ninh), bãi biển Đồ Sơn (Hải Phòng), bãi biển Sầm Sơn (Thanh Hóa), biển Cửa Lò (Nghệ An), biển Nhật Lệ (Quảng Bình), bãi biển Lăng Cô (Thừa Thiên Huế), bãi biển Non Nước, Nam Ô, Mỹ Khê (TP Đà Nẵng), bãi biển Nha Trang (Khánh Hòa), bãi biển Ninh Chữ (Ninh Thuận), biển Phan Thiết (Bình Thuận), bãi biển Hồ Tràm, Hồ Cốc, Long Hải, Vũng Tàu (Bà Rịa – Vũng Tàu), bãi biển Hà Tiên, Phú Quốc (Kiên Giang); có một số đảo, quần đảo tuyệt đẹp đã được UNESCO công nhận là 1/12 quốc gia có vịnh đẹp nhất thế giới đã được xếp vào Di sản văn hóa thế giới đó là Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) và Vịnh Nha Trang (Khánh Hòa); các đảo, quần đảo lớn khác như Đảo Cát Bà, (Hải Phòng), Đảo Tuần Châu (Quảng Ninh), Quần đảo Hoàng Sa (Đà Nẵng), đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), Quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa), Đảo Phú Quốc (Kiên Giang), Côn Đảo (Bà Rịa – Vũng Tàu)…, đây là những quần đảo có vị trí chiến lược về chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng của đất nước.
Các công trình nghiên cứu liên quan đến đánh giá mức độ hài lòng về du lịch biển đảo được bắt đầu tập trung nghiên cứu trong những năm gần đây. Điển hình một số công trình như sau:

Võ Thị Thu Trang và Nguyễn Văn Ngọc (2014) đã đánh giá sự hài lòng của khách hàng về tour biển đảo của Trung tâm dịch vụ Du lịch Sanest Tourist, từ đó đề xuất những giải pháp nâng cao mức độ hài lòng của du khách và phát triển dịch vụ này ngày càng hiệu quả hơn nữa. Số liệu sử dụng trong nghiên cứu được thu thập từ kết quả khảo sát 317 du khách và được xử lý bằng phần mềm SPSS. Kết quả cho thấy rằng có tám nhân tố tác động dương đến sự hài lòng của khách hàng: tin cậy, đáp ứng, năng lực phục vụ, sự đồng cảm, phương tiện hữu hình, hình ảnh thương hiệu, giá cả cảm nhận và tài nguyên du lịch [14].
Phan Thị Dang (2016) đã phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch biển tại đảo Phú Quốc. Nghiên cứu triển khai điều tra phỏng vấn trực tiếp 270 du khách nội địa bằng bảng hỏi trên các bãi biển đảo Phú Quốc theo phi xác xuất thuận tiện. Dựa trên thống kê mô tả, phân tích phương sai 1 yếu tố, đánh giá độ tin cậy thang đo, phân tích tương quan, phân tích nhân tố khám phá đã xác định 5 nhóm nhân tố có ảnh hưởng mạnh đến sự phát triển du lịch biển đảo Phú Quốc: nguồn nhân lực, cơ sở vật chất kỹ thuâth, giá cả các loại dịch vụ, môi trường tự nhiên, an ninh trật tự. Đây là cơ sở quan trọng góp phần đề xuất giải pháp phát triển du lịch biển đảo Phú Quốc góp phần phát triển kinh tế đồng thời khẳng định chủ quyền biển đảo nước ta [3].
Phạm Ngọc Khanh và Trần Minh Quân (2017) đã đưa ra mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng về chất lượng dịch vụ du lịch sinh thái biển tỉnh Ninh Thuận bao gồm các yếu tố: Cơ sở hạ tầng, môi trường du lịch, an toàn, hoạt động du lịch và giải trí, năng lực phục vụ [5].

Võ Thị Tuyết Nhung (2018), đã đánh giá sự hài lòng của du khách nội địa đới với chất lượng dịch vụ du lịch biển đảo tại Nha Trang Khánh Hòa dựa trên mô hình đề xuất bao gồm: Phương tiện hữu hình, mức độ tin cậy, đảm bảo, trách nhiệm, sự cảm thông [11].

Phạm Thị Diệp Hạnh (2018) đã thực hiện khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách du lịch đến đảo Phú Quốc. Kết quả cho thấy, sự hài lòng cuả du khách bị tác động bởi các yếu tố hình ảnh điểm đến, môi trường tự nhiên, cơ sở hạ tầng, nhân viên phục vụ và tình trạng an ninh. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, bài viết cũng đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao sự hài lòng của khách du lịch đến Phú Quốc trong thời gian tới [4].
Trương Trí Thông (2019) đã xác định các nhân tố thu hút du khách đến du lịch biển đảo ở huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang. Phương pháp thống kê mô tả và phân tích nhân tố khám phá (SPSS 20.0) được sử dụng để phân tích dữ liệu thu thập từ 130 du khách. Kết quả cho thấy có 09 nhân tố thu hút du khách đến du lịch biển đảo ở huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang: (1) vệ sinh và không có tình trạng thách giá; (2) giá cả; (3) vui chơi giải trí; (4) con người; (5) tài nguyên du lịch; (6) cơ sở lưu trú, cơ sở ăn uống và bến tàu du lịch; (7) đường sá và phương tiện vận chuyển; (8) quảng bá và xúc tiến; (9) an toàn và an ninh. Từ đó, nghiên cứu đưa ra một số giải pháp nhằm thu hút du khách hơn trong tương lai [13].
Nguyễn Thị Thanh Nga (2021) đã phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách du lịch nội địa khi đến Kiên Giang dựa trên mô hình đề xuất bao gồm: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên, cơ sở vật chất và chất lượng dịch vụ, di sản văn hóa, lịch sử, dịch vụ tour, lưu trú, ăn uống, dịch vụ giải trí, mua sắm, dịch vụ khác, an toàn xã hội [9].
Bùi Nhất Vương và Nguyễn Thị Thanh Huyền (2021) đã phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách du lịch nội địa đối với chất lượng dịch vụ  du lịch sinh thái tỉnh Cà Mau dựa trên mô hình đề xuất bao gồm: Cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch, phgong cảnh du lịch, phương tiện vận chuyển, dịch vụ ăn uống, mua sắm và giải trí, an ninh trật tự và an toàn, hướng dẫn viên du lịch, giá cả cảm nhận, giới tính độ tuổi, thu nhập, trình độ học vấn [22].
Đinh Vũ Long và Tô Trọng Khải (2021) đã triển khai nghiên cứu đánh giá mức độ hài long của khách nội địa đối với du lịch sinh thái Quận Cái Răng, Cần Thơ. Nghiên cứu nhằm mục đích đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng nội địa đối với du lịch sinh thái ở quận Cái Răng. Qua khảo sát 130 khách du lịch, số liệu thu thập được kiểm định các thang đo và mô hình lý thuyết với phân tích hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha và các giá trị phân tích nhân tố EFA, các giả thuyết nghiên cứu bằng phương pháp hồi quy đa biến. Kết quả cho thấy năm nhân tố có ảnh hưởng mạnh đến mức độ hài lòng của khách hàng nội địa theo thứ tự: Phương tiện vận chuyển tham quan, giá cả các loại dịch vụ, an ninh trật tự, cơ sở lưu trú, cơ sở hạ tầng. Kết quả là cơ sở cho việc đề xuất một số hàm ý quản trị đến các doanh nghiệp du lịch và cơ quan quản lý du lịch để có các giải pháp phù hợp trong nâng cao hiệu quả kinh doanh và quản lý. Ngoài ra nghiên cứu cũng đã chỉ ra một số nhân tố tiềm năng xem xét đưa vào phân tích trong mô hình như: nhân tố sản phẩm địa phương, dịch vụ của du lịch sinh thái... [7].
Các công trình nghiên cứu tập trung vào phân tích các tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch biển đảo, đề ra các giải pháp thúc đẩy du lịch biển đảo Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn, xứng với tiềm năng và thế mạnh của quốc gia. Như vậy, khi phân tích mức độ hài lòng về sản phẩm du lịch thì nghiên cứu cần dựa trên tham khảo mô hình nghiên cứu, thang đo lường mức độ hài lòng của du khách của các tác giả trong và ngoài nước cùng tình hình thực tế du lịch ở địa bàn nghiên cứu để xác định mô hình nghiên cứu phù hợp.
1.2.3. Ở lãnh thổ nghiên cứu
​​
Ở Quảng Ngãi, vấn đề phát triển du lịch biển đảo được UBND tỉnh Quảng Ngãi quan tâm và đã đưa ra nhiều quyết định liên quan đến vấn đề này gần đây nhất  là “Quyết định về việc phê duyệt đề án phát triển du lịch tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030” số 304/QĐ-UBND ngày 10 tháng 03 năm 2022 trong đề án kèm theo quyết định có nội dung liên quan đến phát triển DLBĐ như sau: “Phát triển du lịch biển, đảo làm chủ đạo, lấy Lý Sơn làm hạt nhân trong tứ giác phát triển: Lý Sơn - Bình Sơn - Mỹ Khê -Sa Huỳnh; tập trung khai thác có hiệu quả tài nguyên du lịch biển, đảo để hình thành các sản phẩm du lịch nghĩ dưỡng cao cấp, tổ hợp giải trí có quy mô lớn. Lấy phát triển du lịch văn hóa, du lịch địa chất làm trọng tâm để tạo ra các sản phẩm du lịch khác biệt, riêng có so với các địa phương trong vùng. Phát triển du lịch sinh thái làm nền tảng cho sự phát triển bền vững” [21].


Những tài liệu, đề tài thu thập được có liên quan khu vực nghiên cứu có thể tập hợp lại thành các hướng như sau:

Cơ sở pháp lý có liên quan đến phê duyệt quy hoạch, kế hoạch phát triển du lịch được thể hiện qua các Quyết định, Nghị quyết của Chính Phủ, UBND tỉnh Quảng Ngãi bao gồm các văn bản sau:

- Quyết định số 20/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ngãi ngày 21 tháng 1 năm 2014 về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

- Quyết định số 163/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ngãi ngày 03 tháng 6 năm 2015 về phê duyệt kế hoạch phát triển du lịch huyện đảo Lý Sơn. 

- Quyết định số 1761/QĐ-UBND tỉnh Quảng Ngãi ngày 18 tháng 10 năm 2018 về việc công nhận Khu du lịch cấp tỉnh Huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Các công trình nghiên cứu liên quan đến du lịch biển đảo Lý Sơn:
Đặng Thùy Trang, Nguyễn Thùy Trang (2015), đã phân tích ý nghĩa và vai trò của du lịch biển đảo Lý Sơn trong phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ an ninh quốc phòng quốc gia. Dựa trên phân tích thực trạng du lịch huyện đảo Lý Sơn, nghiên cứu đã đề xuất một số giải pháp phát triển du lịch [15]. 

Nguyễn Thanh Tưởng (2016) đã trình bày sự cần thiết của phát triển du lịch cộng đồng tại huyện đảo Lý Sơn, cùng với việc phân tích mô hình DPSIR (D: động lực phát triển, P: áp lực, S: hiện trạng, I: tác động, R: ứng phó) đã chỉ ra thực trạng các vấn đề của cộng đồng tại huyện đảo, từ đó làm cơ sở cho việc xây dựng mô hình du lịch cộng đồng nhằm tạo ra một hướng sinh kế lâu dài và bền vững. Để phát triển du lịch cộng đồng thực sự trở thành một hướng đi bền vững thì cần nhiều sự quan tâm của các bên liên quan như: các cơ quan ban ngành từ trung ương đến địa phương trong việc ban hành các chính sách liên quan; sự hỗ trợ của các đơn vị kinh doanh du lịch nhằm thu hút khách và mở rộng quảng bá; các cơ quan tổ chức phi chính phủ tài trợ về tài chính, đào tạo nguồn nhân lực và trên hết là sự nỗ lực của chính cộng đồng trong việc triển khai áp dụng mô hình vào thực tiễn [18].
Nguyễn Thanh Tưởng (2018) đã xác lập cơ sở khoa học cho phát triển du lịch bền vững tại huyện đảo Lý Sơn. Nghiên cứu đã đánh giá mức độ thuận lợi của điều kiện tự nhiên, tài nguyên du lịch cho phát triển các loại hình du lịch tham quan tự nhiên, du lịch sinh thái, du lịch văn hóa, tắm biển và nghỉ dưỡng thông qua bộ tiêu chí đánh giá mức độ phát triển du lịch bền vững dưới góc độ bền vững về kinh tế, xã hội và môi trường. Kết quả cho thấy mức độ phát triển du lịch bền vững ở mức khá bền vững và vẫn còn một số yếu tố kém bền vững cần được khắc phục. Từ đó nghiên cứu đã đưa ra những định hướng và giải pháp nhằm khai thác hợp lý nguồn tài nguyên du lịch và phát triển du lịch trên quan điểm bền vững [19].
Nguyễn Thị Thùy Trang và Hạ Thị Thùy Trinh (2020) đã đánh giá thực trạng khai thác tài nguyên du lịch gồm tài nguyên du lịch tự nhiên và tài nguyên du lịch văn hóa dựa trên chuỗi số liệu 2007-2018 và tầm nhìn đến 2015. Nghiên cứu cũng đã điều tra 82 du khách tại các địa điểm tham quan trên đảo Lý Sơn để tìm hiều về cảm nhận của khách du lịch đối với thực trạng khai thác tài nguyên du lịch. Cảm nhận của khách du lịch được phản ánh bởi một số yếu tố gồm chương trình du lịch, các giá trị văn hóa, nghệ thuật, lịch sử, các yếu tố môi trường, dịch vụ bổ trợ, … tại các điểm du lịch. Khảo sát sử dụng cách cho điểm thang đo Likert với 5 mức độ từ 1 đến 5 với mức hoàn toàn không hài lòng đến hoàn toàn hài lòng. Kết quả cho thấy giá trị trung bình chung cảm nhận của du khách về các điểm du lịch ở Lý Sơn đạt 3,37 điểm tương ứng ở mức bình thường. Thực tế, khai thác TNDL còn hạn chế: sản phẩm du lịch đơn điệu, số lượng các TNDL đưa vào khai thác còn quá khiêm tốn so với tiềm năng,... gây lãng phí tài nguyên, thách thức cho công tác bảo tồn. Môi trường là vấn đề đáng lo ngại nhất khi phát triển du lịch trên huyện đảo. Kết quả này dẫn đến hiệu quả khai thác TNDL không cao cả về mặt KT - XH và môi trường. Để phát triển ngành du lịch huyện Lý Sơn, nghiên cứu chỉ ra cần triển khai đồng bộ các giải pháp khai thác hợp lý TNDL, huy động vốn đầu tư, tăng cường hoạt động quảng bá, các hoạt động tôn tạo và phát huy giá trị tài nguyên, bảo vệ môi trường và liên kết, hợp tác trong khai thác [16].
Trần Thị Ngọc Liên và nnk, (2021) đã đánh giá khả năng thu hút khách du lịch nội địa của điểm đến Lý Sơn dựa trên cơ sở ý kiến đánh giá 250 du khách theo 23 thuộc tính đánh giá khả năng thu hút của điểm đến. Các phép thống kê mô tả, phân tích phương sai kiểm định sự khác biệt trong giá trị trung bình của các thuộc tính thu hút của điểm đến. Kết quả của nghiên cứu chỉ ra rằng các yếu tố tài nguyên du lịch của Lý Sơn được đánh rất cao, nhưng các yếu tố sản phẩm và dịch vụ du lịch vẫn còn nghèo nàn từ đó làm giảm khả năng thu hút của điểm đến. Để tăng khả năng thu hút khách du lịch của điểm đến Lý Sơn, cần phải đầu tư phát triển các hoạt động giải trí/giải trí về đêm, dịch vụ lưu trú, nâng cao tính chuyên nghiệp của lao động du lịch, cải thiện vệ sinh môi trường, các dịch vụ và tiện nghi công cộng, dịch vụ mua sắm, ăn uống nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của du khách đến Lý Sơn [6].
Đặng Thị Ngọc (2022) đã phân tích tính đa dạng và đặc thù về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, nhất là tài nguyên biển và vị thế của khu vực các huyện ven biển và huyện đảo Lý Sơn. Dựa trên kết quả đánh giá cảnh quan, kết hợp với phân tích lợi thế so sánh và định hướng phát triển KT-XH của tỉnh Quảng Ngãi, đã đề xuất 32 không gian ưu tiên phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường theo 8 tiểu vùng cảnh quan. Mô hình liên kết giữa đất liền và biển đảo được đề xuất là tam giác phát triển Đông Bắc tỉnh Quảng Ngãi với hai cực trên đất liền là Đô thị công nghiệp Dung Quất, TP. Quảng Ngãi và một cực trên đảo - đảo Lý Sơn, cùng hai tuyến lực phát triển [10].
Qua tổng quan về tình hình nghiên cứu ở trên cho thấy, du lịch biển đảo ở đảo Lý Sơn đã được quan tâm nghiên cứu nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch góp phần phát triển kinh tế và bảo vệ an ninh quốc phòng quốc gia. Khía cạnh đánh giá khả năng thu hút khách và cảm nhận của du khách khi đến Huyện đảo Lý Sơn đã được đề cập trong nghiên cứu của 2 nhóm tác giả Trần Thị Ngọc Liên và nnk (2021) và  Nguyễn Thị Thùy Trang và Hạ Thị Thùy Trinh (2020). Nguyễn Thị Thùy Trang và Hạ Thị Thùy Trinh chỉ mới bước đầu lượng hóa được cảm nhận mức độ hài lòng của du khách qua trị số trung bình đánh giá với 15 chỉ tiêu nhằm thấy được thực trạng khai thác tài nguyên du lịch huyện đảo [16]. Hay kết quả của Trần Thị Ngọc Liên và nnk (2021) đã tiến đến đánh giá trung bình mức độ quan trọng và mức độ thu hút điểm đến du lịch Huyện đảo Lý Sơn và sự chênh lệch của nó dựa trên xem xét 23 thuộc tính có tính đến đặc thù riêng huyện đảo Lý Sơn. Bên cạnh đó phân tích T-test Anova đưa ra nhằm cho thấy giữa các nhóm du khách có sự khác nhau về mức độ thu hút các thuộc tính điểm đến đảo Lý Sơn. Tuy nhiên, các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của du khách với chất lượng dịch vụ du lịch vẫn còn bỏ ngõ. Chính vì vậy, có thể khẳng định rằng, nội dung nghiên cứu của đề tài sẽ không bị trùng lặp với các công trình nghiên cứu đi trước.
1.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU


1.3.1. Phương pháp thu thập tài liệu

a. Tài liệu thứ cấp

Phương pháp thu thập tài liệu thứ cấp được sử dụng để thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ phục vụ cho phân tích các nội dung trong đề tài, cụ thể: 

- Các tài liệu phục vụ xác lập cơ sở lý luận và cơ sở pháp lý phục vụ cho việc tổng hợp, đánh giá mức độ hài lòng của du khách nội địa đối với du lịch biển đảo; các báo cáo, quyết định,... có liên quan đến du lịch nói chung và DLBĐ của các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi: Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn.
- Các tài liệu, bản đồ liên quan đến phạm vi nghiên cứu.


- Các công trình nghiên cứu đã công bố trên báo, tạp chí liên quan đến đánh giá mức độ hài lòng của du khách đối với du lịch/DLBĐ thế giới và Việt Nam.
Trên cơ sở đó, các loại tài liệu được chọn lọc phù hợp, có giá trị sử dụng để tổng quan và vận dụng vào nghiên cứu.
b. Tài liệu sơ cấp


Phương pháp thu thập tài liệu sơ cấp được triển khai dựa trên khảo sát thực địa, điều tra phỏng vấn các các du khách. 

* Đối tượng phỏng vấn: Để có những nhận định khách quan, tác giả sẽ sử dụng phương pháp phỏng vấn bằng bảng câu hỏi cấu trúc với khách du lịch đang và đã tham gia du lịch tại huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi trong năm 2022.

* Phương pháp chọn mẫu: Phương pháp chọn mẫu được lựa chọn dựa mô hình chọn lựa phân tích thống kê trong đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của du khách theo phân tích nhân tố EFA. Kích thước mẫu đối với phân tích nhân tố khám phá EFA, cỡ mẫu tối thiểu là n ≥ 5 x a → số phiếu 5 x 32 = 160 phiếu điều tra. Trong đó a là số biến quan sát (32 biến). Như vậy, kích thước mẫu tối thiểu để đảm bảo tính đại diện và độ chính xác áp dụng bài toán thống kê nhân tố EFA là 160 + 10% x 160 = 176. 

Phương pháp chọn mẫu phi xác suất theo kiểu thuận tiện, tức là các đơn vị mẫu được phỏng vấn trực tiếp tại một địa điểm (các điểm đến du lịch) và vào một khoảng thời gian (khoảng thời gian thuận tiện nhất trong khi tham quan của du khách) nhất định.

* Cách thức điều tra phỏng vấn: Nghiên cứu tiến hành phỏng vấn trực tiếp bằng bảng câu hỏi đối với du khách nội địa đến tham quan huyện đảo Lý Sơn.

Nội dung bảng câu hỏi tập trung vào các khía cạnh sự hài lòng của du khách về dịch vụ du lịch đối với du lịch biển đảo: (1) Phương tiện vận chuyển tham quan, (2) Cơ sở hạ tầng, (3) Giá cả, (4) An ninh và môi trường, (5) Các hoạt động du lịch giải trí, (6) Năng lực phục vụ, (7) Dịch vụ y tế, (8) Sự hài lòng của du khách, (9) Giới tính, độ tuổi, vùng miền [6, 13, 16, 22, 32, 33]. 

Ngoài ra, các thông tin cơ bản về du khách, mức độ hài lòng của dịch vụ du lịch biển đảo và hành vi có trách nhiệm đối với môi trường, bảo vệ chủ quyền biển đảo cũng được thu thập trên bảng hỏi. Thang đo linkert từ 1-5 tương ứng với các mức đánh giá từ hoàn toàn không đồng ý (1) đến hoàn toàn đồng ý (5) được sử dụng. 

1.3.2. Phương pháp khảo sát thực địa

Phương pháp điều tra, nghiên cứu thực địa tại khu vực nghiên cứu nhằm mục đích thu thập thêm thông tin, tìm hiểu thực tế địa bàn, kiểm tra, đối chiếu tư liệu, chụp ảnh khảo sát... Nghiên cứu đã triển khai hai đợt khảo sát thực địa tại đảo Lý Sơn, bao gồm cụ thể như sau:

Đợt 1: từ ngày 10/7 đến ngày 20/7/2022
Đợt 2: từ ngày 2/8 đến ngày 12/8/2022
Các điểm du lịch khảo sát bao gồm Nhà trưng bày Hải Đội Hoàng Sa, cột cờ Tổ quốc Đảo Lý Sơn, Hang Câu, Nhà trưng bày bộ xương cá Ông, chùa Hang, chùa Đục, cổng Tò Vò, đảo Bé, di tích khảo cổ suối Chình, Điện thờ Phật Mẫu Lý Sơn, cầu Tình Yêu đảo Bé, khu vực bãi tắm đảo Bé.
1.3.3. Phương pháp thống kê, phân tích, so sánh và tổng hợp dữ liệu

Các phương pháp thống kê, phân tích, so sánh và tổng hợp dữ liệu được thực hiện thông qua sử dụng phần mềm thống kê SPSS 25 for Window từ các dữ liệu thu thập qua các phiếu điều tra phỏng vấn. Các phương pháp sử dụng để xử lý dữ liệu cho đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của du khách nội địa đối với chất lượng dịch vụ được thể hiện cụ thể như sau:

a. Phương pháp thống kê mô tả


Thống kê mô tả (Descriptive statistics) là phương pháp liên quan đến việc thu thập số liệu, tóm tắt, trình bày, tính toán và mô tả các đặc trưng khác nhau để phản ánh một cách tổng quát đối tượng nghiên cứu. Số liệu được thu thập thường rất nhiều và hỗn độn, các dữ liệu đó chưa đáp ứng được cho quá trình nghiên cứu. Để có hình ảnh tổng quát về tổng thể nghiên cứu, số liệu thu thập phải được xử lý tổng hợp, trình bày, tính toán các số đo; kết quả có được sẽ giúp khái quát được đặc trưng của tổng thể. Trong nghiên cứu này, thống kê mô tả được sử dụng để mô tả đặc điểm của khách du lịch như: Đối tượng, giới tính, nghề nghiệp, trình độ văn hóa; hành vi đi du lịch của du khách như: Mục đích chuyến đi du lịch của du khách, nguồn thông tin điểm du lịch, hình thức khai thác du lịch… 

b. Phương pháp phân tích tương quan cặp

Phương pháp phân tích tương quan cặp là phương pháp dùng để phân tích mối tương quan giữa hai biến số đánh giá. Trong đó, hệ số tương quan Person (r) thường được sử dụng để tính toán. Hệ số tương quan có giá trị từ -1 đến 1. Hệ số tương quan bằng 0 (hay gần 0) có nghĩa là hai biến số không có liên hệ gì với nhau; ngược lại nếu hệ số bằng -1 hay 1 có nghĩa là hai biến số có một mối liên hệ tuyệt đối. Nếu giá trị của hệ số tương quan là âm (r <0) có nghĩa là khi x tăng thì y giảm (và ngược lại, khi x giảm thì y tăng); nếu giá trị hệ số tương quan là dương (r > 0) có nghĩa là khi x tăng cao thì y cũng tăng, và khi x tăng cao thì y cũng giảm theo.

Cho hai biến số x và y từ n mẫu, hệ số tương quan Person được ước tính bằng công thức sau đây:
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Phương pháp phân tích tương quan Pearson dùng để kiểm tra mối liên hệ tuyến tính giữa các biến độc lập và biến phụ thuộc theo thang đo hệ số tương quan: Nếu 0,9 < |r| <1: Tương quan rất chặt; Nếu 0,7 < |r| < 0,9: Tương quan chặt; Nếu 0,5 < |r| < 0,7: Tương quan tương đối chặt; Nếu 0,3 < |r| < 0,5: Tương quan trung bình; Nếu 0,0 < |r| < 0,3: Tương quan yếu.
c. Phương pháp đánh giá độ tin cậy thang đo

Độ tin cậy của thang đo được đánh giá bằng phương pháp nhất quán nội tại qua hệ số Cronbach’s Alpha. Sử dụng phương pháp hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha trước  khi phân tích nhân tố khám phá (Exploratory Factor Analysis - EFA) để loại các biến không phù hợp vì các biến rác này có thể tạo ra các yếu tố giả.

Hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha chỉ cho biết các đo lường có liên kết với nhau hay không nhưng không cho biết biến quan sát nào cần bỏ đi và biến quan sát nào cần giữ lại. Khi đó, việc tính toán hệ số tương quan giữa biến - tổng sẽ giúp loại ra những biến quan sát nào không đóng góp nhiều cho sự mô tả của khái niệm cần đo.

Các tiêu chí được sử dụng khi thực hiện đánh giá độ tin cậy thang đo bao gồm:

- Loại các biến quan sát có hệ số tương quan biến - tổng nhỏ (nhỏ hơn hoặc bằng 0,3); tiêu chuẩn chọn thang đo khi có độ tin cậy Alpha lớn hơn 0,6 (Alpha càng lớn thì độ tin cậy nhất quán nội tại càng cao).

- Các mức giá trị của Alpha: Lớn hơn 0,8 là thang đo lường tốt; từ 0,7 đến 0,8 là sử dụng được; từ 0,6 trở lên là có thể sử dụng trong trường hợp khái niệm nghiên cứu là mới hoặc là mới trong bối cảnh nghiên cứu.

Dựa theo thông tin trên, nghiên cứu thực hiện đánh giá thang đo dựa theo tiêu chí:

+ Loại các biến quan sát có hệ số tương quan biến - tổng nhỏ hơn hoặc bằng 0,3  (đây là những biến không đóng góp nhiều cho sự mô tả của khái niệm cần đo và nhiều nghiên cứu trước đây đã sử dụng tiêu chí này).

+ Chọn thang đo có độ tin cậy Alpha lớn hơn 0,6 (các khái niệm trong nghiên cứu này là tương đối mới đối với đối tượng nghiên cứu khi tham gia trả lời).

d. Phương pháp phân tích nhân tố khám phá

Trước khi kiểm định lý thuyết khoa học thì cần phải đánh giá độ tin cậy và giá trị của thang đo. Phương pháp Cronbach Alpha dùng để đánh giá độ tin cậy của thang đo. Còn phương pháp phân tích nhân tố khám phá EFA giúp chúng ta đánh giá hai loại giá trị quan trọng của thang đo là giá trị hội tụ và giá trị phân biệt. Phương pháp phân tích nhân tố EFA thuộc nhóm phân tích đa biến phụ thuộc lẫn nhau (Interdependence techniques), nghĩa là không có biến phụ thuộc và biến độc lập mà nó dựa vào mối tương quan giữa các biến với nhau (interrelationships). EFA dùng để rút gọn một tập k biến quan sát thành một tập F (F < k) các nhân tố có ý nghĩa hơn. Cơ sở của việc rút gọn này dựa vào mối quan hệ tuyến tính của các nhân tố với các biến nguyên thủy (biến quan sát). Trong phân tích nhân tố, phương pháp trích Principal Components Analysis đi cùng với phép xoay Varimax là cách thức được sử dụng phổ biến nhất.

Theo Hair et al, [28] Factor loading (hệ số tải nhân tố hay trọng số nhân tố) là chỉ tiêu để đảm bảo mức ý nghĩa thiết thực của EFA, trong đó Factor loading > 0,3 được xem là đạt mức tối thiểu; Factor loading > 0,4 được xem là quan trọng; và Factor loading > 0,5 được xem là có ý nghĩa thực tiễn;
Nếu chọn tiêu chuẩn 0,3 < hệ số tải nhân tố ≤ 0,4 thì cỡ mẫu ít nhất phải là  350, nếu cỡ mẫu khoảng 100 thì nên chọn tiêu chuẩn hệ số tải nhân tố > 0,55, nếu cỡ mẫu khoảng 50 thì chọn hệ số tải nhân tố > 0,75. Điều kiện để phân tích nhân tố khám phá là phải thỏa mãn các yêu cầu (1) Hệ số tải nhân tố (Factor loading) > 0,5 và 0,5 ≤ KMO ≤ 1.

Theo Kaiser, KMO ≥ 0,9: rất tốt; KMO ≥ 0,8: tốt; KMO ≥ 0,7 được; KMO ≥ 0,6: tạm được; KMO ≥ 00,5: xấu và KMO < 0,5: không thể chấp nhận được. Hệ số KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) là chỉ số được dùng để xem xét sự thích hợp của phân tích nhân tố.Trị số KMO lớn có ý nghĩa phân tích nhân tố là thích hợp.

+ Nếu kiểm định Bartlett có giá trị Sig. > 0,05 (đây là một đại lượng thống kê dùng để xem xét giả thuyết các biến không có tương quan trong tổng thể) thì không nên áp dụng phân tích nhân tố. Nếu kiểm định này có ý nghĩa thống kê (Sig. < 0,05) thì các biến quan sát có mối tương quan với nhau trong tổng thể.

+ Phần trăm phương sai toàn bộ (Percentage of variance) > 50%: Thể hiện phần trăm biến thiên của các biến quan sát. Nghĩa là xem biến thiên là 100% thì giá trị này cho biết phân tích nhân tố giải thích được bao nhiêu % [28].
1.3.4. Phương pháp đánh giá và phân hạng mức độ hài lòng của du khách 

Có nhiều mô hình đo lường mức độ hài lòng của du khách đối với hoạt động du lịch như của Tribe & Snaith (1998), Phạm Ngọc Khanh và Trần Minh Quân (2017), Võ Thị Tuyết Nhung (2018), Phạm Thị Diệp Hạnh (2018), Nguyễn Thị Thanh Nga (2021), Bùi Nhất Vương và Nguyễn Thị Thanh Huyền (2021) và Đinh Vũ Long và Tô Trọng Khải (2021). Trên cơ sở tham khảo mô hình đo lường mức độ hài lòng của du khách đối với hoạt động du lịch nói chung và DLBĐ nói riêng của nhiều tác giả trong và ngoài nước, cùng với kết quả khảo sát thực địa và điều kiện thực tế hoạt động DLBĐ ở huyện đảo Lý Sơn, mô hình đánh giá mức độ hài lòng của du khách nội địa về dịch vụ du lịch ở huyện đảo Lý Sơn được đề xuất như sau: (hình 1.1).
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Hình 1.1. Mô hình nghiên cứu 
(dựa trên hiệu chỉnh mô hình của Bùi Nhất Vương và Nguyễn Thị Thanh Huyền (2021)

Trong từng yếu tố trên sẽ có các chỉ tiêu đánh giá riêng biệt phản ánh nội dung của từng nhân tố cụ thể. Sự hài lòng của du khách đối với điểm du lịch được xác định dựa trên các yếu tố: (1) Đáp ứng tốt nhu cầu, (2) trải nghiệm thú vị, (3) hài lòng đối với điểm đến du lịch (4) mong muốn quay trở lại điểm du lịch, (5) có ý định quay trở lại điểm du lịch, (6) sẽ giới thiệu điểm du lịch (7) và sẽ khuyến khích người khác đến du lịch.

Các yếu tố dược lựa chọn vào mô hình đánh giá sẽ được phân tích theo thang đo Linkert với 5 mức độ: (1) Hoàn toàn không đồng ý, (2) Không đồng ý, (3) Bình thường, (4) Đồng ý, (5) Hoàn toàn đồng ý đối với các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng hay (1) Rất không hài lòng, (2) Không hài lòng, (3) Bình thường, (4) Hài lòng, (5) Rất hài lòng đối với sự hài lòng của du khách (yếu tố phụ thuộc). Các mức độ được đánh giá cho điểm tương ứng mức điểm từ 5 đến 1 dựa trên cảm nhận về chất lượng dịch vụ DLBĐ của du khách được điều tra.

Mức độ hấp dẫn/hài lòng của du khách được đánh giá thông qua giá trị trung bình cộng của các yếu tố. Tiêu chuẩn đánh giá thang đo mức độ hấp dẫn/hài lòng của du khách đối với DLBĐ được xác định cụ thể như sau:
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 , trong đó: xi là điểm trung bình của các yếu tố.

Mức độ hấp dẫn/hài lòng của du khách được phân cấp theo 5 mức: 1,00 - 1,80: Rất không hấp dẫn/hài lòng; 1,81 - 2,60: Không hấp dẫn/hài lòng; 2,61 - 3,40: Bình thường/Trung bình; 3,41 - 4,20: Hấp dẫn/Hài lòng; 4,21 - 5,00: Rất hấp dẫn/Hài lòng;

1.3.5. Phương pháp bản đồ và GIS

Phương pháp này được sử dụng để xây dựng bản đồ vị trí các điểm du lịch khảo sát trên huyện đảo Lý Sơn trong quá trình thực địa. Ứng dụng KoboToolbox tích hợp trên điện thoại thông minh được sử dụng để xây dựng biểu mẫu khảo sát thu thập trực tiếp thông tin không gian và thuộc tính của các điểm du lịch. Từ dữ liệu thu thập, hình ảnh trực quan của các điểm khảo sát được thể hiện trên ứng dụng bản đồ web. Ngoài ra, phần mềm Google Earth Pro được sử dụng để biên tập trang in bản đồ khảo sát các điểm du lịch biển đảo. 
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Hình 1.2. Giao diện ứng dụng KoboToolbox thu thập dữ liệu các điểm du lịch biển đảo
CHƯƠNG 2. ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA DU KHÁCH VỀ DU LỊCH BIỂN ĐẢO Ở HUYỆN ĐẢO LÝ SƠN
2.1. KHÁI QUÁT VỀ CÁC ĐIỂM DU LỊCH BIỂN ĐẢO

Quảng Ngãi là một tỉnh ven biển duyên hải Nam Trung Bộ có đường bờ biển dài 130 km với các dạng địa hình đặc trưng là các cồn cát, mũi đất, cửa sông, đầm nước mặn… tạo thành một dải hẹp chạy dọc ven biển với chiều rộng trung bình khoảng 2-3 km rất thuận lợi cho phát triển tổng hợp kinh tế biển (trong đó có du lịch biển đảo). 
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Hình 2.1. Sơ đồ bản đồ hành chính tỉnh Quảng Ngãi

Huyện đảo Lý Sơn nằm về phía Đông Bắc của tỉnh Quảng Ngãi, cách đất liền 15 hải lý và là điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong nước. Diện tích của huyện Lý Sơn là 10,39 km², dân số năm 2019 là 22.174 người, mật độ dân số đạt 2.134 người/km². Huyện đảo Lý Sơn gồm 2 đảo: đảo Lớn (Lý Sơn, hoặc gọi cù lao Ré), đảo Bé An Bình (cù lao Bờ Bãi) ở phía bắc đảo Lớn và hòn Mù Cu ở phía đông của đảo Lớn.

Một số điểm du lịch biển đảo khảo sát được thể hiện trên sơ đồ phân bố hình 2.2.
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Hình 2.2. Sơ đồ phân bố các điểm du lịch khảo sát ở huyện đảo Lý Sơn

2.1.1. Chùa Đục

[image: image41.jpg]


Chùa Đục là một trong số ít ngôi chùa nằm ở huyện đảo Lý Sơn. Ngôi chùa này có vị trí nằm ở thôn Tây, xã An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn. Chùa nằm giữa lưng chừng sườn núi Giếng Tiền hùng vĩ. Chùa Đục được xây dựng vào khoảng năm 2008 với tên gọi khác là Chùa Không Sư. Theo lời truyền miệng thì ngày xưa Quan Thế Âm từng chọn ngự ở đây để trấn giữ bình yên cho người dân trên đảo tránh được thiên tai. Do đó ngôi chùa này được xem là nơi có ý nghĩa tâm linh và rất linh thiêng ở vùng biển đảo Lý Sơn.
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Không chỉ là nơi mang ý nghĩa tâm linh mà Chùa Đục còn là cảnh đẹp nổi tiếng của Lý Sơn với kiến trúc độc đáo. Ngôi Chùa gây ấn tượng với Quan Âm Đài có kích thước lớn nhất khu vực Lý Sơn. Bức tượng tọa trên tòa sen trắng, dưới chân tượng là án thờ để có thể dẫn lên các điện thờ cổ kính, rêu phong nằm sâu trong lòng núi. Xung quanh án thờ là hình con rồng được điêu khắc một cách tỉ mỉ như đang bay lượn dưới nước. Khuôn viên bức tượng có hình ngũ giác với lan can màu trắng thanh nhẹ. Nền lát gạch cẩn thận, tỉ mỉ và trang trọng. 
Chùa Đục là ngôi chùa được biết đến với 3 động đá. Động lớn và cao nhất ở chính giữa là chánh điện thờ Phật tổ Như Lai, Địa Tạng Bồ Tát, vị tổ khai sơn. Động nhỏ hơn thờ Tam thế Phật ở phía Đông. Và động nhỏ nhất Viên Giác là nơi các nhà sư tọa thiền ở phía Tây.

Động lớn và cao nhất khu vực chùa có dung tích chừng 65m3. Ở chính giữa là chánh điện thờ Phật Tổ Như Lai, phía bên trái thờ Địa Tạng Bồ tát, bên phải thờ trụ trì đầu tiên của chùa. Động lớn thứ hai nằm ở phía Đông có dung tích khoảng chừng 15m3. Động này là nơi có bàn thờ Tam Thế Phật linh thiêng. Động còn lại nằm ở phía Tây là nhỏ nhất với dung tích khoảng 8m3. Động này còn có tên gọi khác là Thạch động Viên Giác Thiền. Khu vực hiên và sân của Chùa Đục rất rộng, khoảng 20m2. Nhờ vậy có thể mang đến không gian thoáng, rộng rãi và là điểm dừng chân thu hút du khách khi đến với du lịch Lý Sơn. 
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2.1.2. Nhà trưng bày hải đội Hoàng Sa

Nhà trưng bày hải đội Hoàng Sa được xây dựng vào năm 2010 thuộc huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Ở đây trưng bày hơn 100 hiện vật của người lính Hoàng Sa, cùng nhiều bản đồ và tư liệu để chứng minh Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam.
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Với khuôn viên rộng có diện tích 400m2, ấn tượng của du khách khi lần đầu tiên đến đây là bức tượng đài đầy hiên ngang Đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải. Cụm tượng đài có chiều cao 4,5m phát họa hình ảnh 3 cai đội nặng gần 40 tấn. Phía trước người cai đội trưởng cầm tấm bia chủ quyền với 4 chữ “ Vạn Lý Hoàng Sa” khẳng định chủ quyền lãnh thổ đối với Đảo Hoàng Sa. Phía sau của tượng là câu chữ “Bản quốc hải cương Hoàng Sa xứ tối thị hiểm yếu” nghĩa là “Cương giới mặt biển nước ta có xứ Hoàng Sa rất là hiểm yếu”.

Hải đội Hoàng Sa là đội tàu được Chúa Nguyễn ở Đàng Trong thành lập vào thế kỷ 17. Được lập ra với mục đích là đi thuyền từ Đảo Lý Sơn ra các đảo thuộc Quần Đảo Hoàng Sa để khai thác hải sản thu nhặt hàng hóa do các con tàu đắm trôi dạt vào và bắt các hải sản quý hiếm tiến vua.

Song với việc thành lập đội Hoàng Sa thì Chúa Nguyễn còn thành lập đội Bắc Hải có vai trò tương tự và đội này nằm dưới sự quản lý của đội Hoàng Sa. Do đó, mới có tên Hải Đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải. 

Nhà trưng bày gồm có 3 phòng, phòng ở hai bên được sử dụng làm nhà kho quản tài liệu, hiện vật, phòng lễ tân, tủ sách phục vụ bạn đọc. Phòng chính giữa là không gian chính để trưng bày hiện vật cũng như các tài liệu nói về hoạt động của quần đảo Hoàng Sa. Gian phòng chính để trưng bày các hiện vật của những chiến binh đi Hoàng Sa được đặt trong tủ kính hay gắn trên tường như: chiếu cói, dây mây, nẹp tre, thẻ tre dùng để đồng đội bỏ xác những người lính đi Hoàng Sa gặp chuyện chẳng lành. Ngoài ra, có 7 chiếc nẹp tre tượng trưng cho 7 vía của người đàn ông. Những chiếc thẻ tre sẽ ghi họ tên, quê quán, đơn vị binh phu. Chú ý nhất đó là chiếc thuyền nan phục chế của nghệ nhân Võ Hiến Đạt mà ngày xưa từng là chiến binh vượt sóng. Trên tường và trong tủ kính còn có sự hiện diện của các bản đồ thể hiện chủ quyền của đất nước đối với hai quần đảo trên. Nhà trưng bày Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của nhân dân. Đặc biệt là thế hệ trẻ những chủ nhân tương lai của đất nước. Tiếp nối truyền thống của cha ông để lại giữ vững chủ quyền biển đảo.

2.1.3. Chùa Hang
Chùa Hang nằm về hướng đông bắc cù lao Ré (đảo Lớn), thuộc địa phận xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn, là một trong những ngôi chùa độc đáo nhất Việt Nam.

Đây là hang đá thiên nhiên lớn nhất trong hệ thống hang đá ở Lý Sơn, hình thành do nước biển ăn vào chân núi Thới Lới trong thời kỳ biển tiến. Cách chúng ta chừng 4.500 năm, vào kỷ nguyên Holocene (Holocene epoch), khi mực nước biển dâng cao, tác động xâm thực của sóng biển và các chất ăn mòn trong nước biển liên tục một thời gian dài đã hình thành các “hang chân sóng” ở nhiều vùng ven biển, hải đảo, bồn đại dương trên thế giới. Liền sau đó, đến thời kỳ biển thoái, mực nước biển rút xuống và để lộ ra những hang đá mà con người và các động vật trên cạn có thể sử dụng làm nơi cư trú.

Những vệt ngấn sóng quanh chân núi Thới Lới, nhô cao lên hẳn so với mực thủy triều hiện nay, đặc biệt là ở vách đá trước cửa chùa Hang là những minh chứng sống động của hiện tượng sóng biển ăn mòn vào các lớp trầm tích hạt mịn, đá và bùn carbonat. Sự [image: image45.jpg]


phát lộ các lớp trầm tích hạt mịn ở chân núi Thới Lới cũng cho thấy vận động tạo sơn theo dạng xếp nếp đã diễn ra tại khu vực đảo Lý Sơn trước khi các ngọn núi lửa phun trào nham thạch, dẫn đến việc hình thành diện mạo cơ bản của cù lao Ré mà chúng ta đang nhìn thấy hiện nay.
Những ghi chép của nhà khảo cổ học người Pháp H. Parmentier, lời khẩu truyền trong dân gian và một vài dấu tích ít ỏi còn lại cho thấy chùa Hang vốn đã là một hang đá mà người Chăm sử dụng làm nơi cư trú hoặc thờ tự trước khi người Việt đặt chân lên đảo Lý Sơn.

Gia phả và lời di huấn của các dòng họ đầu tiên khai phá làng An Hải cho biết, cách nay chừng 4 thế kỷ, thời vua Lê Kính Tông, ông Trần Công Thành cùng các vị tiền hiền làng An Hải là những người xướng xuất việc sửa sang, mở rộng  hang đá, biến nơi đây thành ngôi chùa thờ Phật. Về sau, hậu duệ họ Trần đưa thêm linh vị của các bậc tiền hiền làng Lý Hải vào chùa để phụng thờ.

Bức tượng toàn thân đức Quán Thế Âm bồ tát trước sân chùa với đôi mắt nhân từ hướng ra biển cả, chứa chan sự đồng cảm với chúng sinh, bất giác người mộ đạo như nghe vọng từ sâu thẳm lòng mình lời dạy của đức Cồ Đàm “Vị mặn là của nước biển, vị của đạo ta là giải thoát!”.

Bàn thờ ba vị trưởng lão khai tự, ông thỉ tổ họ Trần cùng 7 vị tiền hiền làng An Hải thiết đặt ở những nơi trang trọng và tương xứng với vị trí, công trạng của các vị trong quá trình khai phá, xây dựng làng An Hải cũng như huyện đảo Lý Sơn.

Thật ra, với chiều cao trần hang hơn 3m, chiều rộng cửa hang hơn 20m, ăn sâu vào lòng núi gần 25 m, “chùa không sư” chỉ là một hang đá nhỏ dưới chân núi, không phải là một “thạch động” như vài cuốn sách viết nhầm.

Như mọi ngôi chùa thờ Phật khác, số người đến hành lễ, cầu Phật đông nhất ở chùa Hang là vào dịp Nguyên đán, Nguyên tiêu, Phật đản, Vu Lan, các ngày sóc, vọng , ngày vía Phật, Bồ Tát. Đặc biệt, bà con ngư dân Lý Sơn dù có là tín đồ nhà Phật hay không cũng đến đây hành lễ rất long trọng, nghiêm cẩn vào các ngày vía Bồ Tát Quán Thế Âm hoặc trước khi bước vào mùa đánh cá (mùa mở biển). Chùa Hang ở Lý Sơn đã được Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di tích lịch sử văn hóa Quốc gia tại Quyết định số 921/QĐ-VH ngày 20/7/1994.

2.1.4. Cổng Tò Vò
Cổng Tò Vò là một địa danh nổi tiếng trên đảo lớn Lý Sơn – nơi mà bất cứ ai đặt chân đến Lý Sơn cũng nên đến thăm một lần. Với địa chất, địa hình và cảnh quan nơi đây thì quả không ngoa khi nói Đảo Lý Sơn được coi chính là đảo Jeju của Việt Nam vì theo những nhà khoa học cho hay thì Đảo Lý Sơn được hình thành nhờ sự phun trào của núi lửa cách đây hàng triệu năm… Nằm cách đất liền khoảng 30 km. Hòn đảo này không chỉ nổi tiếng với nghề trồng tỏi mà còn thu hút nhiều du khách trẻ đến khám phá bởi nó ẩn chứa một vẻ đẹp xao xuyến lòng người mà khó có nơi nào có được…

Cổng Tò Vò ở đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi  là một “vòm cổng” bằng đá cao khoảng 2,5m, có hình thù ngoạn mục, và hoàn toàn không có sự tác động nào của bàn tay con người.

Theo các nhà địa chất, Cổng Tò Vò được hình thành từ nham thạch núi lửa, là kết quả của hàng triệu năm núi lửa hoạt động tại đây. Quanh Cổng Tò Vò là những bãi đá nham thạch đen bóng, hình thù kỳ lạ nhấp nhô trên làn nước trong veo của đảo Lý Sơn.

Từ Cổng Tò Vò nhìn về phía Nam là khu làng chài sung túc của các ngư dân trên đảo. Trong khi đó ở phía Bắc lại là cảnh tượng hùng vĩ của núi Giếng Tiên, một ngọn núi lửa đã tắt. Khung cảnh tuyệt vời khiến CổngTò Vò còn được gọi bằng một cái tên khác là Cổng Thiên Đường. Đây là địa điểm chụp ảnh được ưa chuộng hàng đầu của giới trẻ khi đến với đảo Lý Sơn.

2.1.5. Nhà trưng bày bộ xương cá Ông Lăng Tân
Nhà trưng bày bộ xương cá Ông Lăng Tân toạ lạc ở thôn Đông An Vĩnh, huyện Lý Sơn, đây là sản phẩm du lịch mới và lạ đã thu hút khách đến tham quan trong thời gian gần đây.

Dự án phục dựng 2 bộ xương cá Ông Lăng Tân có tổng vốn đầu tư trên 14 tỉ đồng (bao gồm Nhà trưng bày). Hai bộ xương cá Ông có niên đại từ khoảng 250 - 300 năm tuổi, được phong tước Đồng Đình Đại Vương và Đức Ngư nhị vị tôn thần. Chiều dài mỗi bộ xương lần lượt 18m, 22m, cao gần 4m. Cá Ông ở đây chính là cá voi lưng xám mà theo ngư dân chính là thần Nam Hải. Dù cá Ông được thờ cúng nhiều nơi, nhưng chưa có nơi nào như ở đảo Lý Sơn lại có nhiều “Ông lớn” và được thờ tự long trọng, kính cẩn đến như vậy.

Đến với Lý Sơn không chỉ được chiêm ngưỡng bộ xương cá Ông được xem là lớn nhất Việt Nam, du khách còn hiểu hơn văn hóa tín ngưỡng thờ cúng cá Ông của cư dân vạn chài trên đảo.

Huyện Lý Sơn hiện có 7 lăng thờ cá Ông, mỗi nơi có hàng chục bộ xương hay còn gọi là ngọc cốt có niên đại từ vài chục năm đến hơn 300 năm tuổi. Hiện địa phương đang tập trung khai thác sản phẩm du lịch từ bộ xương cá Ông, sản phẩm mới lạ để làm phong phú sản phẩm du lịch địa phương. Nhất là thời điểm du lịch Lý Sơn đang phục hồi mạnh mẽ. Giờ đây, người làm du lịch trên đảo có thêm điểm mới để giới thiệu với du khách. 

2.1.6. Cột cờ Lý Sơn

Cột cờ Lý Sơn tọa lạc trên đỉnh Thới Lới xã An Hải huyện Đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi. Lá cờ tổ quốc vươn mình về phía biển được xây dựng và hoàn thành từ năm 2013. Năm 2019, UBND huyện Lý Sơn đã xây dựng lại cột cờ như hiện nay. Cột cờ hiện cao 27,4 m và có sân vườn cột cờ, sân hành lễ, sân công viên, cây xanh… Cột cờ chủ quyền trên đảo Lý Sơn điểm A10 trên đường cơ sở lãnh hải Việt Nam là biểu tượng thiêng liêng về tình yêu biển đảo quê hương của người Việt Nam.
2.1.7. Hang Câu

Hang Câu Lý Sơn nằm ở thôn Đông, xã An Hải thuộc tỉnh Quảng Ngãi. Đây là địa điểm du lịch đảo Lý Sơn nằm dưới chân núi Thới Lới, là một hang động khoét sâu vào trong lòng núi. Được hình thành cách ngày nay của hàng ngàn năm về trước. Mang vẻ đẹp của tạo hóa vì nó được tạo nên bởi sự bào mòn của gió và sóng biển. Cảnh quan tại Hang Câu có vẻ đẹp thu hút đến từ sự hoang sơ và đầy thơ mộng hút hồn bao thực khách ghé đến.

Hang Câu mang vẻ đẹp thiên nhiên bao la hùng vĩ của cả núi non, biển nước khiến bao du khách phải đắm chìm. Ngoài ra, du khách cũng sẽ dễ dàng nhận thấy các vách đá được bao phủ bởi một lớp thực vật biển. Lớp thực vật này có tên gọi là rau câu. Có lẽ chính bởi điều này mà hang đá Lý Sơn này được đặt tên là Hang Câu như người dân địa phương vẫn thường gọi.

2.1.8. Đảo Bé An Bình
Đảo bé Lý Sơn nằm về phía Tây của Lý Sơn cách đảo lớn Lý Sơn khoảng 3 hải lý về phía Tây Bắc. Đúng như tên gọi, đảo rất bé với diện tích chỉ khoảng 0,69 km2, dân số khoảng 400 người nên người dân Lý Sơn thường gọi nơi này với cái tên thân mật là Bé, hay còn tên gọi khác là đảo An Bình hay Cù lao Bờ Bãi. Tuy diện tích khiêm tốn nhưng nơi đây lại có một bãi tắm đẹp tuyệt vời với làn cát trắng mịn, bao bọc bởi cánh cung vách đá cao và những con sóng tung bọt trắng xóa ào ạt ngày đêm.
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Hình 2.10. Đảo Bé, huyện Đảo Lý Sơn: (a) Đảo Lớn nhìn từ Đảo Bé, (b) Cầu tỉnh yêu, đảo Bé, (c) Bãi tắm đảo Bé (Khảo sát ngày 05/08/2022)

Những năm gần đây khi du lịch khám phá được mọi người quan tâm và yêu thích, bãi biển sầm uất tấp nập người với sự khai thác du lịch triệt để đã không còn sức hấp dẫn với du khách, người ta lại tìm về những bãi biển và hòn đảo hoang sơ, nơi vẻ đẹp thiên nhiên được hiện hữu một cách nguyên vẹn và hoàn hảo nhất. Giữa miền trung khô cằn nắng gió, đảo Bé ở Lý Sơn nổi lên như một viên ngọc xanh trong, nơi có bãi cát trắng mịn, nước biển xanh màu trời.
2.2. MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA DU KHÁCH VỀ DU LỊCH BIỂN ĐẢO Ở LÝ SƠN 

2.2.1. Lựa chọn chỉ tiêu đánh giá

Các chỉ tiêu lựa chọn để đánh giá mức độ hài lòng của du khách bao gồm các yếu tố: Phương tiện vận chuyển tham quan, cơ sở hạ tầng, giá cả, an toàn, hoạt động du lịch và giải trí, năng lực phục vụ, dịch vụ y tế. 
* Phương tiện vận chuyển tham quan

Theo khoản 16 Điều 4 Luật du lịch Việt Nam 2005, phương tiện vận chuyển khách du lịch là phương tiện đảm bảo các điều kiện phục vụ khách du lịch, được sử dụng để vận chuyển khách du lịch theo chương trình du lịch.

Đối với du lịch biển, đảo (Lý Sơn) cần có phương tiện vận chuyển du khách là tàu cao tốc từ đất liền ra đảo và ngược lại thì các chỉ tiêu được lựa chọn để đánh giá bao gồm:

- Nhân viên phục vụ trên phương tiện vận chuyển có hướng dẫn du khách về an toàn khi đi tàu cao tốc từ đất liền ra đảo và ngược lại (nhân viên có được bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ), nhân viên phục vụ trên phương tiện vận chuyển không phải là hướng dẫn viên du lịch, sự hướng dẫn tận tình chu đáo đối với sự an toàn của hành khách khi di chuyển bằng tàu cao tốc trên biển là một trong những yếu tố đem lại cảm giác an toàn cho du khách.

- Sự đảm bảo về chất lượng và số lượng của trang thiết bị trên tàu (áo phao bình chữa cháy,…).

- Tốc độ di chuyển của tàu đảm bảo cho du khách ngắm cảnh trên biển.

- Tốc độ tàu vận chuyển có độ an toàn cao (tàu cỡ lớn, hiện đại và tiện nghi).
* Cơ sở hạ tầng

Cơ sở hạ tầng nói chung đóng một vai trò hết sức quan trọng trong quá trình tạo ra và thực hiện sản phẩm du lịch cũng như quyết định mức độ khai thác tiềm năng du lịch nhằm thoả mãn nhu cầu của khách du lịch. Chính vì vậy, sự phát triển của ngành du lịch bao giờ cũng gắn liền với việc xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng. Nếu cơ sở hạ tầng được đầu tư tốt thì sẽ thu hút đông đảo một lượng khách du lịch đến tham quan, nghĩ dưỡng và là một trong những yếu tố quan trọng để hướng đến sự hài lòng của du khách trong hoạt động du lịch. 

Có 6 chỉ tiêu được lựa chọn để đánh giá trong yếu tố cơ sở hạ tầng đó là:

+ Bến tàu đón tiếp khách: Bến tàu càng rộng rãi sạch sẽ và an toàn thì việc di chuyển của du khách dễ dàng, thoải mái hơn.
+ Nhà hàng khách sạn: Trên đảo có nhiều nhà hàng khách sạn (đặc biệt là khách sạn có view đẹp, giá cả hợp lí) thì sẽ thuận tiện hơn trong việc lựa chọn theo nhu cầu và tài chính của du khách thì tăng cơ hội cũng như khả năng tiếp cận điểm du lịch và sự hài lòng của du khách.

+ Các trang thiết bị phục vụ cho du lịch biển đảo (bãi tắm phải có phao, lặn ngắm san hô phải có kính lặn…): Sự đầy đủ và đa dạng của các trang thiết bị phục vụ du lịch biển đảo nhằm đảm bảo sự an toàn cho du khách khi du lịch, tham quan là một trong những yếu tố quan trọng để hướng đến sự hài lòng của du khách.

+ Hệ thống thông tin liên lạc, đường truyền internet, thanh toán điện tử: Với thời đại công nghệ 4.0 thì việc đảm bảo thông tin liên lạc, đường truyền internet và thanh toán điện tử là điều kiện không thể thiếu đối với du khách.
+ Nhà vệ sinh: Phản ánh hiện trạng cơ sở vật chất tại điểm du lịch có đảm bảo chất lượng hay không.
+ Hệ thống thông tin chỉ dẫn: có các tờ rơi, người đón tiếp du khách tại các điểm du lịch,…

* Giá cả

Trong yếu tố này, các chỉ tiêu được lựa chọn để đánh giá bao gồm:

+ Giá tour du lịch, giá vé tại các điểm du lịch hợp lý

+ Giá cả hàng hóa dịch vụ phù hợp

+ Giá cả dịch vụ di chuyển hợp lí


* An toàn
Trong yếu tố này, các chỉ tiêu được lựa chọn để đánh giá bao gồm:

+ Có đội ngũ nhân viên cứu nạn cứu hộ (trên tàu cũng như tại bãi tắm)

+ Vệ sinh an toàn thực phẩm

+ Tình hình an ninh trật tự tại các khu vực nghĩ ngơi, riêng tư của du khách

+ An ninh trật tự tại các điểm du lịch và địa phương (không có trộm cắp, cờ bạc, thách giá…).

+ Vệ sinh môi trường tại các điểm du lịch (kể cả vấn đề tuyên truyền bảo vệ môi trường biển đảo của địa phương đối với hoạt động du lịch (không sử dụng túi ni lông,…).  

+ Giá cả dịch vụ di chuyển hợp lí


* Hoạt động du lịch và giải trí

Trong yếu tố này, các chỉ tiêu được lựa chọn để đánh giá bao gồm:

+ Du khách được tham quan nhiều điểm du lịch có ý nghĩa

+ Có nhiều hoạt động thú vị/địa điểm vui chơi vào buổi tối (cà phê, chợ đêm…).

+ Trên đảo có đa dạng các hoạt động vui chơi tại các điểm du lịch (chèo thuyền, câu cá, ngắm các rạn san hô…).
+ Môi trường sinh thái trên đảo rất độc đáo (tạo ra điểm khác biệt của du lịch biển đảo và đất liền).
* Năng lực phục vụ

Trong yếu tố này, các chỉ tiêu được lựa chọn để đánh giá bao gồm:

+ Nhân viên ở nhà hàng, khách sạn và tại các điểm du lịch có trang phục gọn gàng, lịch sự.

+ Sự phù hợp của giá cả các sản phẩm, dịch vụ du lịch (thuê phao, thuê đồ lặn, phương tiện di chuyển giữa các điểm du lịch…).

+ Sự chuyên nghiệp của nhân viên, hướng dẫn viên du lịch.

+ Người dân hiếu khách, thân thiện, sẵn sàng giúp đỡ du khách.
+ Sự đa dạng phong phú của ẩm thực (nhiều món ăn để du khách lựa chọn theo nhu cầu).

+ Sự đáp ứng đầy đủ nhanh chóng các sản phẩm dịch vụ du lịch.

+ Nhân viên các doanh nghiệp du lịch nhiệt tình giải quyết phàn nàn du khách.

* Dịch vụ y tế

`
Trong yếu tố này, các chỉ tiêu được lựa chọn để đánh giá bao gồm:

+ Có đội ngủ nhân viên y tế nhiệt tình, kịp thời khi du khách cần.

+ Có tàu, thuyền chuyên dụng vận chuyển kịp thời du khách ốm đau vào đất liền.

Thông tin chi tiết các biến được thể hiện qua bảng 2.1.

b. Sự hài lòng của du khách

Sự hài lòng của du khách được đánh giá thông qua sự đánh giá và phản hồi tích cực của du khách về đáp ứng những kỳ vọng khi du lịch. Việc đánh giá này dựa trên xem xét các yếu tố hấp dẫn của điểm du lịch, phản ánh tích cực những trải nghiệm tích cực từ điểm du lịch, đáp ứng tốt như cầu cũng như sự hài lòng của du khách. Từ những trải nghiệm hài lòng của du khách đó có thể kích thích ý định quay lại của họ cũng như sẵn sàng chia sẻ những tích cực với những người xung quanh. Những du khách có mức độ hài lòng cao sẽ có xu hướng quay lại điểm đến du lịch cao hơn trong tương lai. Các biến đưa vào mô hình đánh giá và mã biến tương ứng được thể hiện qua bảng 2.1.

Bảng 2.1. Các biến lựa chọn đưa vào mô hình phân tích sự hài lòng của du khách nội địa về dịch vụ du lịch ở huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
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	GC3

	Về an ninh và môi trường
	 

	15. Đội ngủ nhân viên cứu nạn, cứu hộ
	AT1

	16. Vệ sinh an toàn thực phẩm
	AT2

	17. An ninh tại các khu vực nghĩ ngơi, riêng tư của du khách
	AT3

	18. Tình hình an ninh trật tự tại các điểm du lịch và địa phương (trộm cắp, cờ bạc, thách giá…)
	AT4

	19. Vệ sinh môi trường tại các điểm du lịch
	AT5

	Về các hoạt động du lịch và giải trí
	 

	20. Du khách được tham quan nhiều điểm du lịch có ý nghĩa
	HĐDLGT1

	21. Có các địa điểm vui chơi vào buổi tối (cà phê, chợ đêm…)
	HĐDLGT2

	22. Các hoạt động vui chơi tại các điểm du lịch (chèo thuyền, câu cá, ngắm các rạn san hô…)
	HĐDLGT3

	23. Tính độc đáo của môi trường sinh thái của đảo
	HĐDLGT4

	Về năng lực phục vụ
	

	24. Nhân viên có trang phục gọn gàng, lịch sự
	NLPV1

	25. Sự phù hợp của giá cả các sản phẩm, dịch vụ du lịch
	NLPV2

	26. Sự chuyên nghiệp của nhân viên, hướng dẫn viên du lịch
	NLPV3

	27. Người dân hiếu khách, thân thiện, sẵn sàng giúp đỡ du khách
	NLPV4

	28. Sự đa dạng phong phú của ẩm thực
	NLPV5

	29. Sự đáp ứng đầy đủ nhanh chóng các sản phẩm dịch vụ du lịch
	NLPV6

	30. Nhân viên các doanh nghiệp du lịch nhiệt tình giải quyết phàn nàn du khách
	NLPV7

	Về dịch vụ y tế
	

	31. Có đội ngủ nhân viên y tế nhiệt tình, kịp thời khi du khách cần
	DVYT1

	32. Có tàu, thuyền chuyên dụng vận chuyển kịp thời du khách ốm đau vào đất liền
	DVYT2

	II. SỰ HÀI LÒNG CỦA DU KHÁCH ĐỐI VỚI DU LỊCH BIỂN ĐẢO
	 

	1. Du khách cảm thấy thỏa mái, thư giãn khi du lịch tại đây
	HL1

	2. Dịch vụ du lịch tại đây có đáp ứng được mong đợi của du khách (giữa quảng bá của doanh nghiệp và thực tế khi tham quan)
	HL2

	3. Du khách sẽ giới thiệu cho bạn bè và người thân về nơi đây
	HL3


2.2.2. Khái quát cỡ mẫu điều tra

Kết quả khảo sát du khách xác định được 172 phiếu là hợp lệ trên tổng cỡ mẫu 176, vẫn đảm bảo điều kiện cho phân tích nhân tố. Từ tập dữ liệu các biến được mã hóa nhập vào phần mềm SPSS, phép phân tích thống kê mô tả tần số được thực hiện. 

Theo kết quả điều tra phỏng vấn cho thấy, trong 172 phiếu điều tra hợp lệ, khách du lịch đến huyện đảo Lý Sơn nữ chiếm 47%, nam chiếm 53% cả 2 giới tính này chênh lệch nhau không đáng kể đáng kể 6%. Các đối tượng được phỏng vấn tại các điểm nghiên cứu chủ yếu là khách du lịch.
Về độ tuổi, trong số khách được phỏng vấn, kết quả thống kê cho thấy khách du lịch đến Lý Sơn nhiều nhất nằm trong độ tuổi từ 26 - 35 tuổi có 57 người (chiếm 33,1%), độ tuổi từ 26 - 35 tuổi có 54 người chiếm 31,4%, độ tuổi <45 tuổi có 41 người chiếm 23,8% và thấp nhất là độ tuổi 18 - 25 tuổi có 20 người (chiếm 11,6%) (hình 2.11).
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Hình 2.11. Cơ cấu khách du lịch theo  độ tuổi


Về trình độ văn hóa, du khách có trình độ đại học chiếm đa số với 111 người (chiếm 64,5%), cao đẳng 33 người (chiếm 19,2%), trung cấp chuyên nghiệp trở xuống 22 người (chiếm 12,8%) và số du khách có trình độ trên đại học chiếm tỷ lệ ít 6 người (chiếm 3,5%) (hình 2.12). 
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Hình 2.12. Tình hình du khách theo trình độ văn hóa

Theo kết quả điều tra, khách du lịch đến huyện đảo Lý Sơn phần lớn là kinh doanh 50 người (chiếm 29,1%), tiếp theo là cán bộ viên chức có 36 người (chiếm 20,9%), nghề nghiệp khác 33 người (chiếm 19,2%), cán bộ hưu trí 23 người (chiếm 13,4%), sinh viên 17 người (chiếm 9,9%), công nhân 11 người (chiếm 6,4%), bộ đội - công an 1 người (chiếm 0,6%), nông dân 1 người (chiếm 0,6%) (hình 2.13). 
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Hình 2.13. Tình hình du khách theo nghề nghiệp

           Đối với loại hình cư trú, số du khách ở miền Trung đến Lý Sơn chiếm cao nhất là 70 người (40,7%), số du khách đến từ miền Bắc và miền Nam bằng nhau  có 51 người (29,7%) (hình 2.14).
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Hình 2.14. Cơ cấu du khách theo địa bàn cư trú.

Về nguồn thông tin về các điểm du lịch, phần lớn du khách có được từ bạn bè và  người thân gới thiệu (40,1%), tiếp đến là từ công ty, đại lý du lịch (33,1%), số du khách tự đến (17,4%) còn lại các nguồn thông tin khác đều chiếm tỷ lệ rất ít như từ báo, đài, internet (6,4%), truyền hình (1,7%) và hình thức khác là (1,2%) (hình 2.15). Điều này cho thấy khả năng giới thiệu điểm du lịch đến bạn bè và người thân của du khách cũng như công ty đại lý du lịch là rất cao nhưng bên cạnh đó cũng cho thấy hoạt động tuyên truyền, quảng bá điểm du lịch vẫn chưa đạt hiệu quả cao, chưa gây được sự chú ý của mọi người. Vì vậy, cần xúc tiến mạnh mẽ trong việc quảng bá du lịch đến mọi người.
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Hình 2.15. Tình hình du khách biết đến điểm du lịch theo nguồn thông tin

Về thời gian lưu trú của du khách khi đến với Lý Sơn, phần lớn du khách lưu trú trong thời gian là 2 ngày 1 đêm (74,4%), còn lại các thời gian lưu trú khác chiếm tỷ lệ rất ít như 2 ngày 2 đêm (9,9%), 1 ngày 1 đêm (5,2%), 3 ngày 2 đêm (5,2%), nhiều hơn 3 ngày 3 đêm (2,9%) và 3 ngày 3 đêm (2,3%) (hình 2.16).
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Hình 2.16. Tình hình về thời gian lưu trú của du khách khi đến tham quan tại Lý Sơn

2.2.3. Đánh giá mức độ hài lòng của du khách nội địa về dịch vụ du lịch ở huyện đảo Lý Sơn

Mức độ hài lòng của du khách đối với dịch vụ du lịch biển đảo Lý Sơn được đánh giá thông qua các yếu tố hấp dẫn: Phương tiện vận chuyển tham quan, cơ sở hạ tầng, giá cả, an ninh môi trường, các hoạt động du lịch và giải trí, dịch vụ y tế. Kết quả đánh giá ý kiến của du khách được tổng hợp qua bảng 2.2 

Bảng 2.2: Ý kiến đánh giá của du khách về mức độ hấp dẫn và hài lòng du lịch biển đảo Lý Sơn

	Yếu tố
	Biến đánh giá
	Mã biến
	Điểm đánh giá thành phần
	Điểm đánh giá chung
	Mức đánh giá

	I. MỨC ĐỘ HẤP DẪN ĐỐI VỚI DU LỊCH BIỂN ĐẢO LÝ SƠN
	 

	Về phương tiện vận chuyển tham quan (PTVC)
	Bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ an toàn
	PTVC1
	3,81
	4,19
	Hấp dẫn

	
	Có đầy đủ áo phao
	PTVC2
	4,23
	
	

	
	Tốc độ di chuyển phù hợp
	PTVC3
	4,58
	
	

	
	Độ an toàn cao
	PTVC4
	4,08
	
	

	
	Các phương tiện di chuyển trên đảo phù hợp và đa dạng
	PTVC5
	4,28
	
	

	Về cơ sở hạ tầng (CSHT)
	Bến tàu đón tiếp khách rộng rãi, an toàn
	CSHT1
	4,71
	4,19
	Hấp dẫn

	
	Sự đa dạng của nhà hàng, khách sạn phục vụ du khách
	CSHT2
	4,20
	
	

	
	Trang thiết bị cần thiết tại các điểm du lịch
	CSHT3
	4,15
	
	

	
	Hệ thống thông tin liên lạc, đường truyền Internet...
	CSHT4
	4,70
	
	

	
	Nhà vệ sinh sạch sẽ tại các điểm du lịch
	CSHT5


	3,63
	
	

	
	Hệ thống thông tin chỉ dẫn
	CSHT6
	3,77
	
	

	Về Giá cả (GC)
	Giá tour du lịch, giá vé tại các điểm du lịch hợp lý
	GC1
	4,52
	4.53
	Rất hấp dẫn

	
	Giá cả hàng hóa dịch vụ phù hợp
	GC2
	4,50
	
	

	
	Giá cả dịch vụ di chuyển hợp lý
	GC3
	4,58
	
	

	Về an ninh và môi trường (AT)
	Đội ngũ nhân viên cứu nạn, cứu hộ
	AT1
	4,03
	4,25
	Rất hấp dẫn 

	
	Vệ sinh an toàn thực phẩm
	AT2
	4,21
	
	

	
	An ninh tại các khu vực nghĩ ngơi, riêng tư của du khách
	AT3
	4,78
	
	

	
	Tình hình an ninh trật tự tại các điểm du lịch và địa phương
	AT4
	4,78
	
	

	
	Vệ sinh môi trường tại các điểm du lịch (rác thải nhựa…)
	AT5
	3,44
	
	

	Về các hoạt động du lịch và giải trí (HĐDLGT)
	Du khách được tham quan nhiều điểm du lịch có ý nghĩa
	HDDLGT1
	4,68
	4,40
	Rất hấp dẫn 

	
	Có các địa điểm vui chơi vào buổi tối (cà phê, chợ đêm…)
	HDDLGT2
	4,09
	
	

	
	Các hoạt động vui chơi tại các điểm du lịch (chèo thuyền, câu cá, ngắm các rạn san hô…)
	HDDLGT3
	4,16
	
	

	
	Tính độc đáo của môi trường sinh thái của đảo
	HDDLGT4
	4,67
	
	

	Về năng lực phục vụ (NLPV)
	Nhân viên có trang phục gọn gàng, lịch sự
	NLPV1
	4,26
	4,36
	Rất hấp dẫn 

	
	Sự phù hợp của giá cả các sản phẩm, dịch vụ du lịch
	NLPV2
	4,25
	
	

	
	Sự chuyên nghiệp của nhân viên, hướng dẫn viên du lịch
	NLPV3
	4,29
	
	

	
	Người dân hiếu khách, thân thiện, sẵn sàng giúp đỡ du khách
	NLPV4
	4,74
	
	

	
	Sự đa dạng phong phú của ẩm thực
	NLPV5
	4,26
	
	

	
	Sự đáp ứng đầy đủ nhanh chóng các sản phẩm dịch vụ du lịch
	NLPV6
	4,26
	
	

	
	Nhân viên các doanh nghiệp du lịch nhiệt tình giải quyết phàn nàn du khách
	NLPV7
	4,51
	
	

	Về dịch vụ y tế (DVYT)
	Có đội ngũ nhân viên y tế nhiệt tình, kịp thời khi du khách cần
	DVYT1
	4,40
	4,33
	Rất hấp dẫn 

	
	Có tàu, thuyền chuyên dụng vận chuyển kịp thời du khách ốm đau vào đất liền
	DVYT2
	4,27
	
	

	II. MỨC ĐỘ HÀI LÒNG ĐỐI VỚI DU LỊCH BIỂN ĐẢO LÝ SƠN
	 

	Sự hài lòng đối với DLBĐ ở huyện đảo Lý  Sơn (HL)
	Du khách cảm thấy thỏa mái, thư giãn khi du lịch tại đây
	HL1
	4,76
	4,57
	Rất hài lòng 

	
	Dịch vụ du lịch đáp ứng được mong đợi của du khách
	HL2
	4,23
	
	

	
	Du khách sẽ giới thiệu cho bạn bè và người thân về nơi đây
	HL3
	4,73
	
	


Nguồn: Kết quả phân tích SPSS từ kết quả phỏng vấn du khách năm 2022, n = 172

Qua bảng 2.2 cho thấy, trong 7 yếu tố đánh giá có 5 yếu tố giá cả, an ninh và môi trường, hoạt động du lịch và giải trí, năng lực phục vụ và dịch vụ về y tế được đánh giá ở mức rất hấp dẫn tương ứng với mức điểm là 4,53, 4,25, 4.40, 4,36, 4,33. Các yếu tố về phương tiện vận chuyển tham quan và cơ sở hạ tầng được đánh giá ở mức hấp dẫn với mức điểm (4,19). Mức độ hấp dẫn chung của các điểm DLBĐ đạt mức đánh giá là rất hấp dẫn tương ứng với 4,32 điểm (hình 2.17).
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Hình 2.17: Ý kiến đánh giá về mức độ hấp dẫn của du lịch biển đảo Lý Sơn

Trong 32 biến đánh giá thì có 22 biến được đánh giá ở mức rất hấp dẫn và 10 biến được đánh giá ở mức hấp dẫn cụ thể như sau:


- Yếu tố về phương tiện vận chuyển được đánh giá ở mức hấp dẫn (4,19) (hình 2.18) với 5 biến thì có 3 biến được đánh giá ở mức rất hấp dẫn (PTVC2, PTVC3, PTVC5) và 2 biến được đánh giá ở mức hấp dẫn (PTVC1, PTVC4). Trong đó biến được đánh giá thấp nhất là PTVC1 với mức điểm là 3,81 do trên các phương tiện vận chuyển thì thường có nhân viên hướng dẫn cho du khách về về an toàn và khi có sự cố xảy ra nhưng ở đây trên các phương tiện vận chuyển từ đất liền ra đảo và ngược lại không có nhân viên hướng dẫn mà trên tàu chỉ có các bảng hướng dẫn. 
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Hình 2.18: Ý kiến đánh giá về mức độ hấp dẫn của phương tiện vận chuyển tham quan

- Yếu tố về cơ sở hạ tầng được đánh giá ở mức hấp dẫn (4,19) (hình 2.19) với 6 biến thì có 2 biến được đánh giá ở mức rất hấp dẫn (CSHT1, CSHT4) và 4 biến được đánh giá ở mức hấp dẫn (CSHT2, CSHT3, CSHT5, CSHT6). Trong đó CSHT3  là biến được đánh giá thấp nhất với mức điểm 3,63 do hầu hết các điểm du lịch tại Lý Sơn không có nhà vệ sinh hoặc nhà vệ sinh tạm bợ. 
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Hình 2.19: Ý kiến đánh giá về mức độ hấp dẫn của cơ sở hạ tầng du lịch biển đảo


- Yếu tố về giá cả được đánh giá ở mức rất hấp dẫn (4,53) (hình 2.20) với 3 biến thì cả 3 biến đều được đánh giá ở mức rất hấp dẫn (GC1, GC2, GC3) điều này cho thấy giá cả dịch vụ du lịch ở Lý Sơn rất phù hợp và hấp dẫn du khách.
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Hình 2.20: Ý kiến đánh giá về mức độ hấp dẫn của giá cả dịch vụ du lịch


- Yếu tố về an ninh môi trường được đánh giá ở mức rất hấp dẫn (4,25) (hình 2.21) với 5 biến thì có 3 biến được đánh giá là rất hấp dẫn (AT2, AT3, AT4; trong đó AT3, AT4 được đánh giá với mức điểm rất cao là 4,78) và 2 biến được đánh giá ở mức hấp dẫn (AT1, AT5). Trong đó biến được đánh giá thấp nhất là AT5 với mức điểm là 3,44 do rác thải nhựa các điểm du lịch ở Lý Sơn còn nhiều. 
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Hình 2.21: Ý kiến đánh giá về mức độ hấp dẫn của an ninh và môi trường


- Yếu tố về các hoạt động du lịch và giải trí được đánh giá ở mức rất hấp dẫn (4,40) (hình 2.22) với  4 biến thì có 2 biến được đánh giá ở mức rất hấp dẫn với mức điểm rất cao (HDDLGT1: 4,68; HDDLGT4; 4,67) và 2 biến còn lại được đánh giá ở mức hấp dẫn. Trong đó biến HDDLGT2 được đánh giá với mức điểm thấp nhất (4,06) do đối với các du khách trẻ thì cần có thêm các hoạt động vui chơi giải trí vào ban đêm (đặc biệt là các món ăn đêm ở Lý Sơn rất ít).
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Hình 2.22: Ý kiến đánh giá về mức độ hấp dẫn của các hoạt động du lịch và giải trí

- Yếu tố về năng lực phục vụ được đánh giá ở mức rất hấp dẫn (4,36) (hình 2.23) với 7 biến đều được đánh giá ở mức rất hấp dẫn. Trong đó biến được đánh giá với mức điểm cao nhất là NLPV4 (4,76) và thấp nhất là NLPV2 (4,25).
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Hình 2.23: Ý kiến đánh giá về mức độ hấp dẫn của năng lực phục vụ du lịch


- Yếu tố về dịch vụ y tế được đánh giá ở mức rất hấp dẫn (4,33) (hình 2.24) với 2 biến DVYT1, DVYT2 mức điểm tương ứng là 4,40, 4,27. Trong đó DVYT2 được đánh giá thấp hơn là do hiện nay ở Lý Sơn chưa có tàu chuyên dụng để vận chuyển du khách vào đất liền khi đau ốm mà thường kết hợp với tàu vận chuyển hành khách.
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Hình 2.24: Ý kiến đánh giá về mức độ hấp dẫn của dịch vụ y tế


Mức độ hài lòng của du khách đối với DLBĐ được đánh giá qua 3 biến. Kết quả đánh giá cho thấy, du khách đều đánh giá ở mức rất hài lòng khi đến DLBĐ ở Lý Sơn. Trong đó biến “Du khách cảm thấy thỏa mái, thư giản khi du lịch tại đây” được đánh giá cao nhất (4,76) và thấp nhất là biến “Dịch vụ du lịch đáp ứng được mong đợi của du khách” (4,23). Mức độ hài lòng chung được đánh giá ở mức rất hài lòng (4,57) (hình 2.25).
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Hình 2.25: Ý kiến đánh giá của du khách về mức độ hài lòng đối với các điểm du lịch biển đảo Lý Sơn

Kết quả khảo sát cũng cho thấy 98,30% du khách được hỏi đều có dự định quay lại điểm du lịch biển đảo Lý Sơn. 

2.2.4. Các nhân tố hấp dẫn ảnh hưởng đến sự hài lòng của du khách nội địa về dịch vụ du lịch ở huyện đảo Lý Sơn 


Kết quả kiểm định thang đo Cronbach’s Alpha cho thấy, từ 32 biến phản ánh tính hấp dẫn của điểm DLBĐ thì chỉ có 25 biến đo lường đảm bảo yêu cầu (bảng 2.3). Các biến CSHT1, AT3, AT4, HĐDLGT4 và NLPV4 bị loại do không đảm bảo yêu cầu độ tin cậy thang đo. 
Bảng 2.3. Kiểm định thang đo các biến đánh giá
	STT
	Yếu tố 
	Cronbach's Alpha
	Biến loại (Hệ số Crobach’s alpha if tem deleted lớn hơn hệ số Cronbach’s Alpha)

	1
	Về phương tiện vận chuyển tham quan
	0,805
	CSHT1

	2
	Về cơ sở hạ tầng (CSHT)
	0,838
	 -

	3
	Về Giá cả
	0,936
	 -

	4
	Về an ninh và môi trường (AT)
	0,745
	AT3, AT5

	5
	Về các hoạt động du lịch và giải trí (HĐDLGT)
	0,811
	HĐDLGT4

	6
	Về năng lực phục vụ (NLPV)
	0,885
	NLPV4

	7
	Về dịch vụ y tế (DVYT)
	0,825
	 


Nguồn: Kết quả phân tích SPSS từ kết quả phỏng vấn du khách năm 2022, n = 172
Từ 27 biến sau kiểm định thang đo Cronbach’s Alpha, tiến hành phân tích nhân tố, kết quả kiểm định KMO và Bartlett cho kết quả KMO = 0,922; Sig. (Bartlett’s Test) = 0,000. Điều đó chứng tỏ các biến quan sát có tương quan với nhau trong tổng thể. Với 25 biến đầu vào, tiến hành phân tích tố đã rút ra được 3 nhân tố có giá trị Eigenvalue > 1 sẽ đại diện cho phần biến thiên được giải thích bởi mỗi nhân tố. Tổng phương sai trích cộng dồn của 3 nhân tố giải thích được 64,73% biến thiên của dữ liệu. Kết quả này hoàn toàn thỏa mãn yêu cầu thống kê (≥ 50%) (Bảng 2.4).

Bảng 2.4. Ma trận các nhân tố ảnh hưởng đến hài lòng về dịch vụ du lịch biển đảo Lý Sơn
	Biến
	Nhân tố

	
	1
	2
	3

	Có các địa điểm vui chơi vào buổi tối (cà phê, chợ đêm…) (HĐDLGT2)
	0,691
	 
	 

	Các hoạt động vui chơi tại các điểm du lịch (chèo thuyền, câu cá, ngắm các rạn san hô…) (HĐDLGT3)
	0,684
	 
	 

	Sự chuyên nghiệp của nhân viên, hướng dẫn viên du lịch (NLPV3)
	0,675
	 
	 

	Sự đáp ứng đầy đủ nhanh chóng các sản phẩm dịch vụ du lịch (NLPV6)
	0,674
	 
	 

	Sự phù hợp của giá cả các sản phẩm, dịch vụ du lịch (NLPV2)
	0,645
	 
	 

	Nhân viên có trang phục gọn gàng, lịch sự (NLPV1)
	0,642
	 
	 

	Trang thiết bị cần thiết tại các điểm du lịch (CSHT4)
	0,636
	 
	 

	Sự đa dạng của nhà hàng, khách sạn phục vụ du khách (CSHT2)
	0,604
	 
	 

	Vệ sinh an toàn thực phẩm (AT2)
	0,583
	 
	 

	Hệ thống thông tin chỉ dẫn (CSHT7)
	 
	0,802
	 

	Độ an toàn cao (PTVC4)
	 
	0,747
	 

	Nhà vệ sinh sạch sẽ tại các điểm du lịch (CSHT6)
	 
	0,741
	 

	Có đầy đủ áo phao (PTVC2)
	 
	0,717
	 

	Bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ an toàn (PTVC1)
	 
	0,713
	 

	Các phương tiện di chuyển trên đảo phù hợp và đa dạng (PTVC5)
	 
	0,662
	 

	Đội ngũ nhân viên cứu nạn, cứu hộ (AT1)
	 
	0,602
	 

	Tốc độ di chuyển phù hợp (PTVC3)
	 
	0,571
	 

	Giá tour du lịch, giá vé tại các điểm du lịch hợp lý (GC1)
	 
	 
	0,853

	Giá cả dịch vụ di chuyển hợp lý (GC3)
	 
	 
	0,850

	Giá cả hàng hóa dịch vụ phù hợp (GC2)
	 
	 
	0,832

	Tình hình an ninh trật tự tại các điểm du lịch và địa phương (AT4)
	 
	 
	0,778

	Nhân viên các doanh nghiệp du lịch nhiệt tình giải quyết phàn nàn du khách (NLPV7)
	 
	 
	0,639

	Hệ thống thông tin liên lạc, đường truyền Internet... (CSHT5)
	 
	 
	0,629

	Có đội ngũ nhân viên y tế nhiệt tình, kịp thời khi du khách cần (DVYT1)
	 
	 
	0,598

	Du khách được tham quan nhiều điểm du lịch có ý nghĩa (HĐDLGT1)
	 
	 
	0,570

	Phần trăm của phương sai sau khi xoay
	50,030
	10,550
	4,143

	Giá trị Eighenvalue
	13,508
	2,848
	1,118

	Tên nhân tố
	Hoạt động dịch vụ và năng lực phục vụ DLBĐ
	Thông tin, an ninh và môi trường DLBĐ
	Giá cả DV DLBĐ


Nguồn: Kết quả phân tích SPSS từ kết quả phỏng vấn du khách năm 2022, n = 172
Từ bảng 2.4 cho thấy, có 3 nhân tố hấp dẫn của điểm DLBĐ ở Lý Sơn ảnh hưởng đến sự hài lòng của du khách. Dựa trên hệ số tải của các biến trong mỗi nhân tố, tên gọi các nhân tố tác động đến hài lòng dịch vụ du lịch biển đảo Lý Sơn được đặt tên bao gồm 3 nhân tố: (X1) Hoạt động dịch vụ và năng lực phục vụ du lịch biển đảo, (X2) Thông tin,  an ninh và môi trường du lịch biển đảo, (X3) Giá cả dịch vụ du lịch biển đảo.

Ở mỗi nhân tố, dựa trên ma trận điểm số (bảng 2.5) của mỗi biến trích xuất, phương trình nhân tố được xác định cụ thể như sau:
Bảng 2.5. Phương trình ma trận điểm số nhân tố ảnh hưởng đến hài lòng dịch vụ du lịch biển đảo Lý Sơn
	Tên biến
	Mã biến
	Điểm số nhân tố

	
	
	1
	2
	3

	Có các địa điểm vui chơi vào buổi tối (cà phê, chợ đêm…) 
	HDDLGT2
	0,206
	 
	 

	Các hoạt động vui chơi tại các điểm du lịch (chèo thuyền, câu cá, ngắm các rạn san hô…)
	HDDLGT3
	0,192
	 
	 

	Sự chuyên nghiệp của nhân viên, hướng dẫn viên du lịch
	NLPV3
	0,222
	 
	 

	Sự đáp ứng đầy đủ nhanh chóng các sản phẩm dịch vụ du lịch
	NLPV6
	0,194
	 
	 

	Sự phù hợp của giá cả các sản phẩm, dịch vụ du lịch
	GC2
	0,186 
	 
	 

	Nhân viên có trang phục gọn gàng, lịch sự
	NLPV1
	0,184
	 
	 

	Trang thiết bị cần thiết tại các điểm du lịch
	CSHT3
	0,146
	 
	 

	Sự đa dạng của nhà hàng, khách sạn phục vụ du khách
	CSHT2
	0,159
	 
	 

	Vệ sinh an toàn thực phẩm
	AT2
	0,111
	 
	 

	Hệ thống thông tin chỉ dẫn
	CSHT6
	 
	0,221
	 

	Độ an toàn cao
	PTVC4
	 
	0,225
	 

	Nhà vệ sinh sạch sẽ tại các điểm du lịch
	CSHT5
	 
	0,173
	 

	Có đầy đủ áo phao
	PTVC2
	 
	0,204
	 

	Bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ an toàn
	PTVC1
	 
	0,174
	 

	Các phương tiện di chuyển trên đảo phù hợp và đa dạng
	PTVC5
	 
	0,215
	 

	Đội ngũ nhân viên cứu nạn, cứu hộ
	AT1
	 
	0,101
	 

	Tốc độ di chuyển phù hợp
	PTVC3
	 
	0,266
	 

	Giá tour du lịch, giá vé tại các điểm du lịch hợp lý
	GC1
	 
	 
	0,236

	Giá cả dịch vụ di chuyển hợp lý
	GC3
	 
	 
	0,253

	Giá cả hàng hóa dịch vụ phù hợp
	GC2
	 
	 
	0,247

	Tình hình an ninh trật tự tại các điểm du lịch và địa phương
	AT4
	 
	 
	0,198

	Nhân viên các doanh nghiệp du lịch nhiệt tình giải quyết phàn nàn du khách
	NLPV7
	 
	 
	0,100

	Hệ thống thông tin liên lạc, đường truyền Internet,,,
	CSHT4
	 
	 
	0,148

	Có đội ngũ nhân viên y tế nhiệt tình, kịp thời khi du khách cần
	DVYT1
	 
	 
	0,093

	Du khách được tham quan nhiều điểm du lịch có ý nghĩa
	HDDLGT1
	 
	 
	0,085


Nguồn: Kết quả phân tích SPSS từ kết quả phỏng vấn du khách năm 2022, n = 172
+ Nhân tố 1 (X1) Hoạt động dịch vụ và năng lực phục vụ DLBĐ chịu sự tác động của 9 biến đo lường với phương trình nhân tố: F1 = 0,206 HĐDLGT2 + 0,192 HĐDLGT3+ 0,222NLPV3 + 0,194NLPV6 + 0,186 GC2 + 0,146 NLPV1 + 0,146 CSHT3 + 0,159 CSHT2 + 0,111AT2. Trong đó, biến liên quan đến sự chuyên nghiệp của nhân viên, hướng dẫn viên du lịch và các địa điểm vui chơi vào buổi tối (cà phê, chợ đêm…) có tác động mạnh đến hài lòng về dịch vụ du lịch biển đảo.
+ Nhân tố 2 (X2) Thông tin, an ninh và môi trường DLBĐ chịu sự tác động của 8 biến đo lường với phương trình nhân tố F2 = 0,221 CSHT6 + 0,225 PTVC4 + 0,173CSHT5 + 0,204 PTVC2 + 0,174 PTVC1 0,215 PTVC5 + 0,101AT1 + 0,266 PTVC3. Trong đó, biến liên quan đến phương tiện vận chuyển, tốc độ vận chuyển và độ an toàn du lịch biển đảo đóng vai trò quan trọng, tác động mạnh mẽ đến sự hài lòng du lịch biển đảo của du khách.
+ Nhân tố 3 (X3) Giá cả dịch vụ DLBĐ chịu sự tác động của 8 biến đo lường với phương trình nhân tố F3 = 0,236 GC1 + 0,253GC3 + 0,247 GC2 + 0,198AT4 + 0,100 NLPV7 + 0,148CSHT4 + 0,093 DVYT1 + 0,085 HĐDLGT1. Trong đó, các biến liên quan giá cả dịch vụ du lịch có tác động mạnh đến hài lòng của du khách biển đảo.
2.2.5. Mối tương quan giữa các nhân tố hấp dẫn với sự hài lòng về dịch vụ du lịch biển đảo
Sự hài lòng của du khách về dịch vụ du lịch biển đảo có quan hệ mật thiết với các nhân tố hấp dẫn các điểm du lịch biển đảo Lý Sơn. Kết quả phân tích tương quan Pearson được thể hiện qua bảng 2.6. 
Bảng 2.6. Ma trận tương quan Pearson giữa các nhân tố hấp dẫn và hài lòng dịch vụ du lịch biển đảo Lý Sơn
	
	Nhân tố  hấp dẫn X1
	Nhân tố hấp dẫn X2
	Nhân tố hấp dẫn X3
	Mức độ hài lòng

	Mức độ hài lòng
	hệ số tương quan Pearson
	0,693**
	0,489**
	0,840**
	1

	
	Sig. (2-tailed)
	0,000
	0,000
	0,000
	

	
	N
	172
	172
	172
	172

	**. Tương quan có ý nghĩa ở mức 0.01 (2-đuôi).


Nguồn: Kết quả phân tích SPSS từ kết quả phỏng vấn du khách năm 2022, n = 172

Từ bảng 2.6 cho thấy các nhân tố hấp dẫn điểm du lịch biển đảo Lý Sơn đều có tương quan thuận với mức độ hài lòng của du khách. Điều này cho thấy nếu mức độ hấp dẫn càng cao thì du khách càng hài lòng với dịch vụ du lịch biển đảo. 


Kết quả phân tích tương quan Peasson cho thấy mức độ hài lòng của du khách về dịch vụ du lịch có tương quan chặt chẽ với nhân tố hấp dẫn X3 - liên quan đến Giá cả dịch vụ DLBĐ với hệ số tương quan r = 0,840. Nhân tố hấp dẫn X1 Hoạt động dịch vụ và năng lực phục vụ DLBĐ có tương quan tương đối chặt với sự hài lòng của du khách với hệ số tương quan r= 0,693. Đối với nhân tố hấp dẫn X2 liên quan đến Thông tin, an ninh và môi trường DLBĐ chỉ có tương quan trung bình với mức độ hài lòng của du khách, với hệ số tương quan r=0,489

Kết quả phân tích tương quan là cơ sở để xem xét đề xuất các giải pháp cũng như định hướng cho phát triển du lịch biển đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. 
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ PHÁT TRIỂN LOẠI HÌNH DU LỊCH BIỂN ĐẢO Ở HUYỆN ĐẢO LÝ SƠN
3.1. CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP


3.1.1. Định hướng phát triển loại hình du lịch biển đảo ở tỉnh Quảng Ngãi
Cơ sở pháp lý của việc đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả phát triển loại hình du lịch biển đảo được dựa trên định hướng phát triển du lịch nói chung và du lịch biển đảo nói riêng ở huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
Theo quyết định số 304/QĐ-UBND ngày 10/03/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt “Đề án phát triển du lịch tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030” [21], trong đó đã xác định định hướng phát triển du lịch trong những năm đến như sau:
- Phát triển du lịch là nhiệm vụ trọng tâm gắn với nhiệm vụ phòng chống dịch bênh COVIC-19, thúc đẩy du lịch phục hồi và phát triển nhanh sau đại dịch; tăng tỉ trọng của khối ngành dịch vụ du lịch trong cơ cấu kinh tế của tỉnh; phát triển du lịch từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn là định hướng chiến lược quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tạo động lực phát triển một số ngành lĩnh vực khác.
- Phát triển du lịch theo định hướng, nguyên tắc phát triển bềnh vững và gắn với bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa và các giá trị truyền thống tốt đẹp của các dân tộc trên địa bàn tỉnh, đảm bảo an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo lợi ích cộng đồng, đảm bảo việc làm và giải quyết tốt an sinh xã hội; lấy tăng trưởng xanh làm phương thức phát triển, tôn trọng và bảo vệ tài nguyên tự nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường, tăng cường năng lực chống chịu và thích ứng với biến đổi khí hậu; đảm bảo hài hòa giữa tăng trưởng nhanh và phát triển bền vững.
- Phát triển du lịch biển đảo làm chủ đạo, lấy Lý Sơn làm hạt nhân trong tứ giác phát triển: Lý Sơn - Bình Sơn -  Mỹ Khê - Sa Huỳnh; tập trung khai thác có hiệu quả tài nguyên du lịch biển đảo để hình thành các sản phẩm du lịch nghĩ dưỡng cao cấp, tổ hợp giải trí có quy mô lớn. Lấy phát triển du lịch văn hóa, du lịch địa chất làm trọng tâm để tạo ra các sản phẩm du lịch khác biệt, riêng có so với các địa phương trong vùng/ Phát triển du lịch sinh thái làm nền tảng cho sự phát triển bền vững.
- Chú trọng phát triển cả thị trường nội địa và quốc tế. Tăng cường sự hợp tác, liên kết phát triển du lịch, đẩy mạnh xúc tiến quảng bá, ứng dụng khoa học hiện đại và công nghệ 4.0. Khuyến khích hỗ trợ cộng đồng tham gia làm du lịch, góp phần cải thiện sinh kế và nâng cao mức sống của người dân, hướng đến xã hội du lịch.
- Phát triển du lịch có trọng tâm, trọng điểm, theo hướng chuyên nghiệp, chất lượng, có thương hiệu và sức cạnh tranh cao. Phát triển Lý Sơn, Bình Sơn, Đức Phổ, Ba Tơ, Trà Bồng, thành phố Quảng Ngãi trở thành những địa bàn du lịch trọng điểm; trong đó thành phố Quảng Ngãi giữ vai trò là trung tâm du lịch - dịch vụ và là trung tâm điều phối du lịch toàn tỉnh [21].
3.1.2. Những bất cập, khó khăn trong điều kiện phát triển du lịch ở huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Phát triển du lịch biển, đảo đã và đang được UBND tỉnh Quảng Ngãi và UBND huyện Lý Sơn rất quan tâm tu bổ cũng như phát triển nhưng cũng không thể tránh khỏi những bất cập, khó khăn:


- Công tác bảo tồn, tu bổ, trùng tu, tôn tạo các di tích luôn được quan tâm thực hiện nhưng hiện nay vẫn xuống cấp nghiêm trọng do việc tu bổ các di tích còn gặp nhiều khó khăn và nhà đầu tư chưa thực hiện đúng cam kết nên đã làm hoang hóa và gây mất cảnh quan.
- Hoạt động du lịch tạo ra sức ép cho môi trường sinh thái, các giá trị văn hóa lịch sử, quốc phòng và an ninh trật tự xã hội. Vấn đề quan trọng hiện nay là thu gom và sử lý rác thải trên đảo chưa đáp ứng được nhu cầu.
- Lý Sơn là huyện đảo vì vậy việc tiếp cận huyện đảo này còn gặp nhiều trở ngại, đặc biệt là vấn đề thời tiết. Tính mùa vụ ảnh hưởng rất lớn đến việc phát triển du lịch tại huyện đảo, làm giảm hiệu quả đầu tư, quỹ đất để phát triển du lịch còn hạn hẹp, khó khăn cho thu hút đầu tư.
- Vào thời điểm cuối năm thường xảy ra thiên tai như mưa bão gây thiệt hại nặng nề cho cơ sở hạ tầng. Đặc biệt là các cơ sở lưu trú homestay thường bị hư hỏng nặng do được đầu tư bằng các vật liệu thân thiện với môi trường.
- Tuy là huyện đảo, bao quanh là biển rộng lớn nhưng vì dạng địa hình đặc biệt trên đảo nên không phải ở khu vực nào của đảo Lý Sơn cũng có điều kiện khai thác bãi tắm, phục vụ nhu cầu của du khách.
 - Hạn chế về năng lực cạnh tranh và cung ứng dịch vụ du lịch. Nguyên nhân là do trình độ lao động còn rất hạn chế, tỉ lệ qua đào tạo thấp, trình độ dân trí không cao, cộng đồng địa phương chưa nhận thức đúng về du lịch.
- Khai thác thiếu cơ chế chính sách phù hợp và quản lý thiếu đồng bộ. Khai thác TNDL mang tính tự phát, thiếu quy hoạch và quy hoạch chưa phù hợp, Sản phẩm du lịch ít có nét riêng so với điểm du lịch biển đảo khác.
 - Vấn đề môi trường, du lịch phát triển nhanh chóng đã gây ảnh hưởng rất lớn đến môi trường ở Lý Sơn.
- Bảo tồn, tôn tạo các nguồn TNDL chưa được thực hiện nghiêm túc, các hoạt động dân sinh tự phát và khai thác không hợp lý khiến nhiều tài nguyên đang dần bị mai một, giảm dần giá trị.
- Hoạt động marketing, quảng bá còn rất hạn chế chưa thực sự hấp dẫn du khách. Các tour du lịch thường không được du khách sử dụng, thay vào đó là việc du khách tự tổ chức đi theo nhóm, cá nhân.
- Hiện nay tại các điểm du lịch trên huyện đảo hầu như không có thùng chứa rác thải nên hầu như du khách vứt rác bừa bãi và gây mất vệ sinh tại các điểm du lịch.
3.1.3. Tình hình phát triển du lịch ở huyện đảo Lý Sơn

Theo số liệu của Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Lý Sơn, huyện đảo Lý Sơn từ chổ chỉ đón hơn 8,800 lượt khách năm 2010 với doanh thu hơn 4,4 tỷ đồng đến năm 2019 đã tăng lên 265,000 lượt khách với doanh thu đạt 317 tỷ đồng. Nhìn chung khách đến Lý Sơn liên tục tăng. Như vậy, trong giai đoạn 2010 - 2019, trung bình mỗi năm tăng thêm 25,620 lượt khách tham quan và doanh thu tăng 31,26 tỷ đồng. Trong đó, năm 2013 là năm bắt đầu có sự khởi sắc mạnh mẽ của ngành du lịch Lý Sơn khi đón 28,854 lượt khách, gấp 3,32 lần so với 2012, đạt doanh thu 34,62 tỷ đồng, gấp 3,31 lần so với 2012. Từ đó đến nay, lượng khách và doanh thu vẫn tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, điều này chứng tỏ sức hút cũng như hiệu quả khai thác TNDL huyện Lý Sơn. Cho thấy, du lịch Lý Sơn là ngành kinh tế đột phá của huyện, đóng góp không nhỏ vào sự phát triển huyện. Nhưng trong 2 năm 2020, 2021 do ảnh hưởng của dịch covic-19 nên số lượt du khách đến Lý Sơn và doanh thu giảm rõ rệt và sau khi dịch bệnh có xu hướng lắng xuống thì du khách lại đến với Lý Sơn cụ thể số lượt du khách trong 6 tháng đầu năm 2022 là 39,743 lượt khách, trong đó có 28 lượt khách quốc tế.
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Hình 3.1. Lượt khách và doanh thu du lịch đến Lý Sơn giai đoạn 2010-2019

       Nguồn: Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Lý Sơn


Vấn đề phát triển du lịch trên đảo được sự quan tâm rất lớn của UBND tỉnh và UBND huyện và hiện nay đã và đang được đầu tư rất nhiều cụ thể nhà trưng bày bộ xương cá Ông được xây dựng và đưa vào khai thác dịp 30/4 và 1/5/2022, cảng Bến Đình được đưa vào khai thác thử nghiệm vào ngày 10/7/2022,… và hiện nay còn rất nhiều dự án đang được xây dựng và nâng cấp.

 Vào ngày 29/03/2022 tại cảng Sông Hàn (thành phố Đà Nẵng), Phú Quốc Express khai trương tuyến vận tải đường thủy dài 135km từ Đà Nẵng ra đảo Lý Sơn với con tàu mang tên Trưng Trắc. Nhưng sau 4 tháng đưa vào hoạt động thì Phú Quốc Express có công văn xin tạm dừng hoạt động đến cuối năm để chờ tình hình du lịch khởi sắc hơn sẽ quay trở lại do hiện nay nhu cầu của du khách quá thấp.
3.1.4. Kết quả đánh giá mức độ hài lòng của du khách đối với dịch vụ du lịch

Mức độ hài lòng của du khách được đánh giá thông qua xem xét các khía cạnh về dịch vụ du lịch của điểm DLBĐ sẽ ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của du khách. Về các yếu tố hấp dẫn của điểm DLBĐ thì qua điều tra phỏng vấn du khách cho thấy, trong 7 yếu tố đánh giá có 5 yếu tố giá cả, an ninh và môi trường, hoạt động du lịch và giải trí, năng lực phục vụ và dịch vụ về y tế được đánh giá ở mức rất hấp dẫn tương ứng với mức điểm là 4,53, 4,25, 4,40, 4,36, 4,33, các yếu tố về phương tiện vận chuyển tham quan và cơ sở hạ tầng được đánh giá ở mức hấp dẫn với mức điểm (4,19). Mức độ hấp dẫn chung của các điểm DLBĐ đạt mức đánh giá là hấp dẫn tương ứng với 4,32 điểm. 
Bên cạnh những phát hiện tồn tại nêu trên cũng cần quan tâm đến các yếu tố như thời gian đi du lịch thường xuyên của du khách; mục đích du lịch; hình thức đi du lịch của họ nhằm xác định những chiến lược hành động phù hợp với từng nhóm đối tượng du lịch trong mùa cao điểm và thấp điểm của loại hình DLBĐ.
Đồng thời cũng cần quan tâm đến yếu tố thuộc về thông tin cá nhân của du khách như: độ tuổi, nghề nghiệp, trình độ học vấn, đối tượng du lịch trong việc xậy dựng các sản phẩm du lịch phù hợp. Trong đó yếu tố địa chỉ của du khách cũng rất quan trọng, sức thu hút của điểm du lịch cao khi thu hút được đại đa số du khách thuộc ngoài tỉnh.
Cần tuyên truyền quảng bá điểm du lịch qua các phương tiện thông tin để mọi người cùng biết đến. Kết quả nghiên cứu cho thấy, đa số du khách biết đến điểm du lịch thông qua người thân và bạn bè là chủ yếu do đó việc quảng bá điểm du lịch đến mọi người chưa thật sự hiệu quả. Hầu hết, du khách đi du lịch chỉ đến tham quan du lịch tại mỗi địa điểm trong khoảng 1 đến 2 giờ đồng hồ vì thế thời gian lưu giữ du khách không lâu nên cần chú trọng đầu tư xây dựng các cơ sở vậy chất, loại hình du lịch. Đồng thời đẩy mạnh việc giữ gìn, bảo vệ hệ thống chùa, nhà thờ các công trình kiến trúc mang giá trị lịch sử, giá trị văn hóa lâu đời của dân tộc.

Về mức độ hài lòng qua đánh giá cho thấy ở tất cả các yếu tố, du khách đều đánh giá ở mức hài lòng và rất hài lòng. Mức độ hài lòng chung được đánh giá mức cao 4,57 điểm tương ứng với mức đánh giá là rất hài lòng.
Các nhân tố hấp dẫn các điểm du lịch biển đảo tác động tích cực đến hài lòng của du khách, bao gồm 3 nhân tố tương ứng mức độ tương quan từ cao đến thấp: Giá cả dịch vụ DLBĐ, Hoạt động dịch vụ và năng lực phục vụ DLBĐ, và Thông tin, an ninh và môi trường DLBĐ. Đây là căn cứ quan trọng hỗ trợ cho các nhà hoạch định chiến lược, chính sách trong định hướng phát triển du lịch hướng về biển đảo. 

3.2. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ PHÁT TRIỂN LOẠI HÌNH DỊCH VỤ DU LỊCH BIỂN ĐẢO
Căn cứ vào tình hình phát triển DLBĐ ở Quảng Ngãi và kết quả đánh giá mức độ hài lòng của du khách đối với vấn đề phát triển DLBĐ ở huyện đảo Lý Sơn, cho thấy cần phải tiến hành một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ DLBĐ thông qua việc nâng cao sự hài lòng của du khách để phục vụ cho việc phát triển DLBĐ của huyện đảo Lý Sơn như sau:
3.2.1. Giải pháp về khai thác tài nguyên
- Qua quá trình khảo sát tại một số điểm DLBĐ cho thấy rằng nhiều điểm du lịch đang có nguy cơ bị xuống cấp và các công trình phục vụ đi kèm còn mang tính chất tạm bợ gây mất thẩm mỹ. Chính yếu tố này nó sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu du lịch và ý định quay lại của du khách. Vì vậy cần phải tu sửa lại các điểm du lịch cho khang trang hơn và các công trình phục vụ đi kèm như điểm tắm lại nước ngọt cho du khách tại đảo Bé An Bình, các hàng quán phục vụ bên ngoài điểm du lịch,… cần phải được xây mới để tạo ra sự hấp dẫn hơn nữa với du khách. Tuy nhiên cần phải chú trọng đến bảo tồn, tôn tạo nguyên trạng và khôi phục các di tích; xây dựng các công trình mới cần có sự tính toán kỹ lưỡng, tránh gây mất cảnh quan đặc thù của huyện đảo.
- Tại các điểm du lịch ở huyện đảo Lý Sơn hầu như không có hướng dẫn viên du lịch và chỉ có những du khách đi du lịch theo tour mới có hướng dẫn viên còn những du khách đi theo hình thức tự túc thì không thể thuê được hướng dẫn viên tại các điểm du lịch (trừ nhà trưng bày Đội Hoàng Sa Bắc Hải). Đội ngũ hướng dẫn viên của các công ty du lịch hầu như chưa có kiến thức chuyên môn sâu để giải thích cho du khách về các dạng địa hình được hình thành ở Lý Sơn. Vì vậy, sẽ gây khó khăn cho du khách, cản trở việc quay lại tham quan lần nữa, Muốn phát huy tốt các thế mạnh cần xây dựng đội ngũ hướng dẫn viên theo tour và tại các điểm du lịch giỏi đủ sức lôi cuốn du khách.
- Hầu hết du khách trẻ đến với Lý Sơn theo hình thức tự túc, tự thuê xe máy đi đến các điểm trên đảo thì cần Google map để chỉ đường nhưng phần lớn được chỉ những cung đường rất khó đi. Cần phải làm mới lại hệ thống đường xá trên Google map hoặc là xây dựng riêng áp chỉ đường hay du lịch riêng cho huyện đảo để thu hút nhiều hơn nữa du khách trẻ đến tìm hiểu khám phá về đặc điểm địa hình, địa chất của huyện đảo.
- Hệ thống biển báo chỉ dẫn tiếp cận điểm du lịch phải được thiết kế rõ ràng bằng tiếng Việt và tiếng Anh, nội dung thông tin đầy đủ, số lượng và vị trí đặt biển báo phù hợp đặt tại các ngã ba, ngã tư đường dẫn đến điểm du lịch.
- Tại các điểm du lịch cần phải có hệ thống các thùng chứa rác và phải có biển ghi chú rõ ràng để du khách tự phân loại rác thải.
- Cần nâng cấp và lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng phù hợp, sử dụng các thiết bị điện tiết kiệm năng lượng.
- Hầu hết các điểm du lịch tại Lý Sơn không có nhà vệ sinh, cần phải quy hoạch xây dựng mới các nhà vệ sinh sao cho hướng đặt không ảnh hưởng đến thẩm mỹ, mỹ quan của điểm du lịch và du khách. Đầu tư đầy đủ các trang thiết bị cần thiết trong nhà vệ sinh. Vấn đề quan trọng là giữ cho nhà vệ sinh luôn sạch sẽ và thoáng mát, lau quét, dọn dẹp thường xuyên. Bên cạnh đó, lắp đặt các bảng ghi chú, nhắc nhở du khách khi dùng nhà vệ sinh cần nâng cao ý thức hơn trong vấn đề vệ sinh môi trường. Đặt các thiết bị chứa rác trước lối vào và bên trong của nhà vệ sinh. Đây là vấn đề thuộc về văn hóa của người Việt, phần lớn là do ý thức của mỗi người vì thế vấn đề vệ sinh sạch sẽ là một vấn đề quan tâm hàng đầu, là vấn đề có ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ và hình ảnh du lịch Việt Nam đối với du khách trên toàn thế giới.
- Cần phải tu sửa, nâng cấp hay thay thế mới các tàu vận chuyển hành khách đã cũ bằng các tàu cao tốc để an toàn hơn cho hành khách khi đi từ đất liền ra đảo cũng như từ đảo vào đất liền.
- Trên các tàu cao tốc từ đất liền ra đảo và ngược lại cần có ít nhất một nhân viên hướng dẫn cho du khách về an toàn và cách xử lý khi có sự cố xảy ra (hiện nay chủ yếu bằng các biển báo và nội dung trên biển báo).
- Cảng Bến Đình mới xây đã được đưa vào sử dụng rất khang trang, sạch sẽ nhưng những ngày trời gió hay biển động nhẹ thì không thể cập bến mà nếu cập bến được thì tàu rung lắc gây cảm giác mất an toàn cho du khách cần khắc phục sớm vấn đề này. Đây là một trong những yếu tố quan trọng để thu hút du khách và góp phần vào sự hài lòng của du khách khi đến tham quan du lịch tại huyện đảo.
- Các tàu ca nô vận chuyển hành khách từ đảo Lớn sang đảo Bé An Bình cần tu sửa cho khang trang hơn. Áo phao cần thay mới và mỗi ngày nên giặt sạch sẽ để hạn chế mùi hôi. Đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng góp phần đến sự hài lòng và mong muốn qua trở lại của du khách.
3.2.2. Giải pháp về đa dạng hóa sản phẩm 

Được sở hữu nguồn tài nguyên du lịch phong phú và đa dạng, đã tạo cho Lý Sơn có nhiều tiềm năng và lợi thế so sánh để phát triển mạnh hoạt động du lịch. Lý Sơn còn được nhiều chuyên gia đánh giá là có cơ hội lớn để sở hữu nền du lịch lớn trên thị trường du lịch quốc tế. Nhưng hiện tại, du lịch Lý Sơn chỉ mới khởi sắc trong những năm gần đây nên vẫn còn nhiều mặt yếu kém và việc khai thác các nguồn tài nguyên du lịch chỉ dưới dạng thô, dựa vào cảnh sắc tự nhiên là yếu tố để thu hút du khách, nên đa phần các sản phẩm du lịch Lý Sơn còn đơn điệu, kém hấp dẫn. Vì vậy, để thu hút du khách đến với Lý Sơn ngày càng nhiều thì việc đầu tiên Lý Sơn cần phải phát triển các sản phẩm mới và cải tiến hơn nữa những sản phẩm hiện có.
- Hiện tại Lý Sơn đang phát triển các loại hình du lịch như: tắm biển, nghỉ dưỡng, tham quan thắng cảnh và các di tích lịch sử, sinh thái, thể thao, vui chơi, giải trí, hội thảo, mua sắm,… Dựa vào các nguồn tài nguyên du lịch cả tự nhiên và nhân văn ta có thể phát triển thêm một số loại hình du lịch mới, hấp dẫn, kết hợp với các loại hình du lịch hiện có làm cho sản phẩm du lịch ở Lý Sơn thêm đa dạng, đồng thời đáp ứng được nhu cầu của du khách và sự phát triển du lịch chung của huyện đảo.
+ Phát triển đa dạng các sản phẩm với bộ sản phẩm du lịch “Đảo xanh huyền thoại”,  “Công viên ốc biển và san hô biển Lý Sơn”, “Khám phá tầng địa chất trên đảo Lý Sơn”; phát triển hình thức homestay, tạo không gian gần gũi, cảm giác trải nghiệm cho du khách đối với cuộc sống trên huyện đảo [16].
+ Trên biển cần tổ chức thêm những trò chơi kể cả trò chơi mạo hiểm để đáp ứng tốt hơn nhu cầu trải nghiệm của du khách,
+ Đối với dịch vụ lặn ngắm san hô trên đảo cần phải thay đổi sao cho du khách có trải nghiệm tốt nhất khi tham gia dịch vụ này (chứ hiện nay còn sơ sài và mệt mỏi cho những du khách không biết bơi). Đây là một trong  những yếu tố quan trọng góp phần hài lòng về dịch vụ du lịch và mong muốn quay trở lại của du khách.
+ Cần phải phát triển thêm loại hình du lịch cộng đồng.
- Tăng cường liên kết hợp tác vùng du lịch: Chú trọng kết nối với các tuyến du lịch của địa phương khác trên cả nước, đặc biệt là với các tỉnh thuộc khu vực miền Trung. Về lâu dài, cần liên kết để phát triển sản phẩm đặc trưng của vùng hình thành không gian du lịch vùng [16].
- Cần đặt thêm các bảng thông tin thuyết minh điện tử về các đối tượng thăm quan và tại các điểm du lịch trên đảo cần có hướng dẫn viên. Việc thuyết minh cho du khách hiểu những giá trị văn hóa, lịch sử của một địa danh nào đó có ý nghĩa rất quan trọng, đặc biệt là khách quốc tế tới Việt Nam. Người thuyết minh có khả năng sử dụng tiếng Việt và tiếng Anh để thuyết minh cho khách nội địa và quốc tế, Sự đa dạng của các điểm tham quan và chương trình tham quan tại các điểm DLBĐ hiện nay hầu như không có, du khách chủ yếu đến tham quan, chiêm ngưỡng các công trình kiến trúc, cảnh quan thiên nhiên xong rồi ra về nên thời gian tham quan, lưu trú rất ngắn.
-  Đối với sở văn hóa du lịch cần có dịch vụ cung cấp thông tin cho du khách qua mạng thông tin như website, mạng xã hội có đăng tải hình ảnh động, video hỗ trợ dowload, ấn phẩm điện tử điểm du lịch có mục đích hỏi - đáp, trả lời các câu hỏi thường gặp nhất của khách du lịch, hỗ trợ tư vấn online, địa chỉ email liên hệ trực tuyến.
- Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch: Cần đầu tư, nâng cao hiệu quả các hoạt động quảng bá hình ảnh với du khách về con người, cảnh quan Lý Sơn và vùng phụ cận. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, thông qua các đoàn Famtrip, các hãng lữ hành, truyền thông có uy tín để quảng bá hình ảnh Lý Sơn; tổ chức các hoạt động hợp tác, giao lưu văn hoá, nghệ thuật. Phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo, sự kiện văn hóa đặc sắc thu hút du khách, Phát triển nhanh và bền vững du lịch tại đảo, gắn kết với khu kinh tế Dung Quất, thành phố Quảng Ngãi và các khu du lịch như: Mỹ Khê, Sa Huỳnh... [16].
+ Phát hành các ấn phẩm hướng dẫn thông tin phát cho du khách thăm quan, ấn phẩm được thiết kế công phu, hình ảnh ấn tượng, độc đáo, kích thước phù hợp để mang theo, thông tin đầy đủ dễ đọc sử dụng chất liệu thân thiện với môi trường, Thông tin được thể hiện bằng tiếng anh và tiếng việt.
+ Liên kết với các báo đài, tạp chí để giới thiệu quảng bá về các địa điểm, lễ hội đến với mọi người. Xây dựng chuyên mục du lịch trên đài truyền hình tỉnh và đài truyền hình Trung ương để giới thiệu nét độc đáo của người dân bản địa, các lễ hội, các điểm DLBĐ và các thắng cảnh nổi tiếng ở địa phương.
+ Xúc tiến việc xây dựng và phát triển rộng rãi các loại phim ảnh, đĩa CD, bao gồm các tư liệu du lịch  như lịch sử, văn hóa, các công trình kiến trúc, các di tích, các lễ hội tín ngưỡng dân gian,... để giới thiệu với du khách trong và ngoài nước, Những thông tin này không những rất bổ ích cho du khách mà còn cần thiết cho các nhà đầu tư, nghiên cứu muốn tìm hiểu về Quảng Ngãi. Cần xây dựng thêm một số khách sạn 3- 5 sao, nhà hàng đạt chuẩn phục vụ khách du lịch, có dịch vụ đa dạng, chính sách ưu đãi khách hàng và công khai giá dịch vụ trên trang website. Các nhà hàng, quán ăn cần đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và thực đơn đa dạng, thời gian phục vụ linh hoạt, nhân viên có trình độ, kỹ năng tốt, thân thiện, nhiệt tình, công khai giá món ăn.
+ Tập trung hướng hình ảnh du lịch của Lý Sơn và Quảng Ngãi ra quốc tế, khai thác quảng cáo online, nâng cấp Website http://dulichdaolyson,vn bao gồm cả Tiếng Việt và Tiếng Anh, có thể tạo liên kết giữa Website http://dulichdaolyson,vn với Tổng cục Du  lịch Việt Nam và một số Website du lịch nổi tiếng trên thế giới. Ngoài ra có thể mua vị trí đặt banner của ngành du lịch Lý Sơn tại một số trang báo điện tử có nhiều người truy cập, đặt biệt là các trang báo quốc tế. Trên Website http://dulichdaolyson,vn cần thông tin kịp thời các tin tức mới có liên quan đến sự PTDL của huyện đảo. Từng bước tạo nên hình ảnh huyện đảo văn minh từ cách ứng xử của cán bộ, công chức, người dân trên đảo như cách mà một số địa phương khác đã rất công phu trải qua nhiều năm bồi dưỡng, giáo dục, tuyên truyền đã thực hiện được và rất thành công, điển hình là ở Cù Lao Chàm, Hội An [19].
3.2.3. Giải pháp về nâng cao chất lượng dịch vụ
Ngày nay, khi đi du lịch thì du khách muốn gì ở một điểm du lịch? Họ muốn nhìn thấy phong cảnh đẹp chưa bị hủy hoại như bãi biển cát trắng tuyệt đẹp, các làng mạc nông thôn còn nguyên sơ, phục vụ tốt, thức ăn ngon, tiếng Anh giao tiếp tốt, các cơ sở ăn ở sạch sẽ và hoạt động hiệu quả, con người và văn hóa bản địa hấp dẫn… So sánh những gì du khách muốn và Lý Sơn có hiện nay, thấy rằng Lý Sơn có thể đáp ứng được những sở thích cơ bản như phong cảnh đẹp không bị phá hủy, các làng mạc nông thôn còn nguyên sơ, con người và văn hóa bản địa. Đây cũng chính là tiềm năng và lợi thế mà Lý Sơn hiện có, Nhưng còn những vấn đề khác thì Lý Sơn vẫn còn nhiều yếu kém. Để thu hút ngày càng nhiều du khách đến với Lý Sơn thì ngay bây giờ Lý Sơn cần phải nâng cao chất lượng dịch vụ, thỏa mãn tốt hơn các nhu cầu của du khách.
- Tại các điểm du lịch cần xây dựng các khu vực tập trung rác thải của cả điểm du lịch, rác thải được thu gom đúng vị trí quy định, có hệ thống thu gom rác thải lẻ, trung bình có ít nhất 01 thùng rác có nắp đậy trên 200 m dọc đường giao thông nội bộ. Xây dựng hệ thống nhà vệ sinh công cộng đạt chuẩn dành cho khách du lịch tại các điểm thăm quan và nên có bảng hướng dẫn du khách về khu vực vệ sinh đó.
- Phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ cho du lịch Lý Sơn như nhà nghỉ, khách sạn, phương tiện vận chuyển, dịch vụ ăn uống, khu vui chơi giải trí…
- Cần phải đôn đốc đẩy nhanh tiến độ của dự án Trung tâm y tế quân - dân kết hợp của huyện đảo sớm đưa vào hoạt động để phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân cũng như du khách.
- Hiện nay không còn tình trạng chen lấn, chầu chực của du khách để mua vé mà thay vào đó du khách có thể đặt vé online nhưng cần phải bố trí thêm các chuyến tàu vào các thời gian cao điểm để phục vụ tốt hơn nhu cầu của du khách.
- Cần xây dựng thêm nhiều khu vui chơi ở trung tâm và nhà hàng tiệc cưới, nên thêm những quầy hàng lưu niệm, những xe thức ăn đường phố, chợ đêm mở rộng để thu hút du khách.
3.2.4. Giải pháp về quản lý môi trường du lịch
Con người là yếu tố không thể thiếu trong việc hình thành và phát triển sản phẩm du lịch, đặc biệt là DLBĐ, việc quản lý, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có vai trò đặc biệt quan trọng. Vì vậy chúng ta cần: 

-  Sử dụng hợp lý và nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ người lao động có kinh nghiệm hiện tại. Những người lao động cung cấp dịch vụ cơ bản và bổ sung tiếp tục được đào tạo nâng cao tay nghề và trình độ ngoại ngữ, có hiểu biết về văn hóa, lịch sử, xã hội, con người Việt Nam nói chung và các nét đặc trưng nổi bật của các điểm du lịch của địa phương nói riêng. Những người lao động cung cấp dịch vụ thực hiện nghiêm túc chế độ đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra tay nghề tuân theo quy định chung của Tổng cục Du lịch.

- Đào tạo nhân lực tại chỗ thông qua các trung tâm đào tạo, giáo dục ở Quảng Ngãi  như cao đẳng dạy nghề, Trung tâm giáo dục thường xuyên của tỉnh, giải quyết bài toán việc làm cho cộng đồng, đồng thời phát huy tốt nguồn nhân lực trẻ, nhiệt huyết của địa phương. Phối hợp với các chương trình đào tạo gắn liền với thực tế của Đại học Văn hóa, các khoa Du lịch của các trường đại học trên địa bàn Hà Nội như đại học Khoa học xã hội & Nhân văn, đại học Ngoại thương,…


- Những biện pháp, chính sách hỗ trợ của tỉnh Quảng Ngãi nhằm thu hút lao động có trình độ, được đào tạo tại các miền khác nhau của đất nước.

- Các chương trình giáo dục, tuyên truyền đặc biệt cho quần chúng địa phương hiểu về DLBĐ bền vững, về cách ứng xử văn hóa với du khách và phát huy, bảo tồn những giá trị văn hóa tốt đẹp tại những địa điểm du lịch ở Quảng Ngãi nói chung và các điểm du lịch ở huyện đảo Lý Sơn nói riêng, thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng và các buổi gặp mặt, trao đổi, giao lưu tại làng, xóm, khối phố…
3.2.5. Giải pháp về tăng cường đào tạo nguồn lực
Việc đào tạo, bồi dưỡng nhân viên phục vụ không chỉ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, mà cái du khách cần đó là sự quan tâm, phục vụ nhiệt tình, lịch sự, nhã nhặn, có khả năng hiểu được nhu cầu của du khách. Nên ngay từ bây giờ, Lý Sơn nên kết hợp với các ban ngành, các doanh nghiệp tập trung vào việc đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng được nhu cầu phát triển nguồn nhân lực trong tương lai của huyện đảo.
- Thường xuyên trao đổi các tài liệu tuyên truyền giới thiệu về các điểm du lịch giúp nhau trong công tác giới thiệu tuyên truyền quảng bá không những điểm du lịch địa phương  mà còn ở các địa phương khác trên cả nước.

- Bên cạnh việc bảo tồn các giá trị  lịch sử văn hóa tại các điểm di tích vốn có, việc đầu tư xây dựng các khu, điểm du lịch mới cũng được chính quyền và các nhà đầu tư đặc biệt quan tâm dưới góc độ khai thác triệt để các giá trị văn hóa, lịch sử góp phần làm tôn thêm giá trị của các điểm du lịch này.
- Tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá và xây dựng hình ảnh cho các điểm DLBĐ ở huyện đảo Lý Sơn.
-  Phương pháp để tuyên truyền, quảng bá các di tích như giới thiệu tham quan, nói chuyện chuyên đề, thành lập các tổ chức nghiên cứu ở cơ quan, trường học, xuất bản các tài liệu và đưa thông tin lên các phương tiện thông tin đại chúng. Đưa thông tin lên các phương tiện thông tin đại chúng là một phương pháp đạt hiệu quả cao về quảng bá.
- Tăng cường khai thác các tour du lịch đến các điểm DLBĐ ở huyện đảo Lý Sơn.
- Liên kết các điểm di tích, địa điểm du lịch khác trên địa bàn cũng như ngoại tỉnh để xây dựng một chương trình du lịch chuyên đề hoặc có sự kết hợp giữa các di tích này với các điểm tham quan, giải trí, nghĩ dưỡng khác trên địa bàn tỉnh để xây dựng thành một tour du lịch tổng hợp có sức thu hút du khách. Các chương trình này phải được xây dựng một cách khoa học, logic, hợp lí, có tính khả thi cao trên cơ sở tham khảo ý kiến các chuyên gia về du lịch. Từ đó giới thiệu rộng rãi đến các công ty du lịch, để các công ty du lịch đưa các chương trình này vào khai thác trong các hoạt động lữ hành trên địa bàn tỉnh, Đây là yếu tố quan trọng nhất với các công ty du lịch là đối tượng gián tiếp thúc đẩy, hướng du khách đến các điểm thăm quan, Đồng thời nên có các bài giới thiệu súc tích về các điểm DLBĐ và gửi đến các công ty du lịch như một hình thức quảng bá về các di tích này.

- Cần có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các ban ngành, các cấp nhằm thúc đẩy du lịch phát triển, khai thác có hiệu quả các tuyến điểm các điểm DLBĐ ở huyện đảo tạo cho điểm du lịch một cảnh quan môi trường sạch đẹp, an ninh đảm bảo. Cư dân quanh các điểm du lịch này có nhận thức và hiểu biết về văn hóa để cùng tham gia, hỗ trợ nâng cao sự hấp dẫn cho các điểm đến này.
- Tăng cường giao lưu, có quan hệ mật thiết với ban quản lý các điểm DLBĐ khác trên cả nước.
KẾT LUẬN

Qua nghiên cứu đánh giá mức độ hài lòng của du khách nội địa về dịch vụ du lịch ở huyện đảo Lý Sơn, một số kết luận có thể rút ra như sau:

- Tổng quan được vấn đề nghiên cứu trên cơ sở lý luận và thực tiễn liên quan đến du lịch biển đảo, đánh giá mức độ hài lòng du lịch biển đảo, từ đó xác định được các phương pháp luận cho đề tài nghiên cứu.
- Lý Sơn có nhiều điểm du lịch biển đảo, trong đó nổi bật 8 điểm du lịch biển đảo: Chùa Đục, nhà trưng bày hải đội Hoàng Sa, chùa Hang, cổng Tò Vò, nhà trưng bày bộ xương cá Ông Lăng Tân, cột cờ Lý Sơn, hang Câu và đảo Bé An Bình có các điều kiện hấp dẫn du khách khác nhau.

- Nghiên cứu đã xác định đánh giá mức độ hấp dẫn của DLBĐ bao gồm 7 yếu tố:  Phương tiện vận chuyển tham quan, cơ sở hạ tầng, giá cả, an ninh và môi trường, các hoạt động du lịch và giải trí, năng lực phục vụ, dịch vụ y tế. Kết quả đánh giá cho thấy mức độ hấp dẫn chung của các điểm DLBĐ đạt mức đánh giá là rất hấp dẫn tương ứng với 4,32 điểm. Tuy nhiên, trong 7 yếu tố trên thì có 5 yếu tố được du khách đánh giá ở mức rất hấp dẫn là giá cả, an ninh và môi trường, hoạt động du lịch và giải trí, năng lực phục vụ và dịch vụ về y tế và 2 yếu tố được du khách đánh giá ở mức hấp dẫn là phương tiện vận chuyển tham quan và cơ sở hạ tầng. Trong 32 biến đánh giá thì có 22 biến được đánh giá ở mức rất hấp dẫn còn lại 10 biến được đánh giá ở mức hấp dẫn. Về mức độ hài lòng, qua 3 biến đánh giá thì được du khách đánh giá rất hài lòng với mức điểm trung bình chung là 4,57.

- Kết quả phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của du khách qua thang đo Cronbach’s Alpha cho thấy từ 32 biến đầu thì có 27 biến đo lường đảm bảo yêu cầu, kiểm định biến và đã xác định gồm 3 nhân tố chủ yếu: X1- Hoạt động dịch vụ và năng lực phục vụ DLBĐ; X2 - Thông tin, an ninh và môi trường DLBĐ, và X3- Giá cả dịch vụ DLBĐ. Các nhân tố hấp dẫn điểm du lịch biển đảo đều có tương quan thuận ở mức trung bình đến chặt chẽ với sự hài lòng của du khách về dịch vụ du lịch biển đảo.

- Dựa trên cơ sở định hướng phát triển loại hình du lịch, phân tích các bất cập khó khăn, tình hình thu hút khách du lịch, cũng như mức độ hài lòng của du khách từ kết quả phân tích nhân tố, nghiên cứu đã đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phát triển loại hình DLBĐ ở huyện đảo Lý Sơn.
	XÁC NHẬN CỦA

 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
	Bình Sơn, ngày 29 tháng 03 năm 2023  

Tôi xin cam đoan đây là nghiên cứu khoa học do bản thân thực hiện, không sao chép nội dung của người khác, nếu vi phạm chịu xử lý theo quy định./.

Người viết

Bùi Thị Hận
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PHỤ LỤC
Phụ lục 1. Các biến và thang đo đề xuất lựa chọn đánh giá mức độ hài lòng du lịch biển đảo
	Thang đo
	Đề xuất các biến quan sát
	Nguồn

	1. Phương tiện vận chuyển tham quan (PTVC)
	- Nhân viên phục vụ trên phương tiện vận chuyển có hướng dẫn du khách về an toàn khi đi tàu cao tốc từ đất liền ra đảo và ngược lại (nhân viên có được bồi dưỡng. tập huấn về nghiệp vụ) (PTVC1)

 Có đầy đủ áo phao (PTVC2)

- Tốc độ di chuyển phù hợp (PTVC3)

- Độ an toàn cao (PTVC4)

- Các phương tiện di chuyển trên đảo phù hợp và đa dạng để du khách lựa chọn (PTVC5).
	Đinh Vũ Long và Tô Trọng Khải (2021)

Đinh Vũ Long và Tô Trọng Khải (2021)

Đinh Vũ Long và Tô Trọng Khải (2021)

	2. Cơ sở hạ tầng (CSHT)


	- Bến tàu đón tiếp khách rộng rãi. an toàn (CSHT1)

- Sự đa dạng của nhà hàng. khách sạn phục vụ du khách (CSHT2)

- Trang thiết bị cần thiết tại các điểm du lịch (CSHT3)

- Hệ thống thông tin liên lạc. đường truyền Internet. thanh toán điện tử luôn sẵn sàng phục vụ du khách (CSHT4)

- Nhà vệ sinh sạch sẽ tại các điểm du lịch (CSHT5)

- Hệ thống thông tin chỉ dẫn (CSHT6)
	Đinh Vũ Long và Tô Trọng Khải (2021)

Phạm Ngọc Khanh và Trần Minh Quân (2017)

Phạm Ngọc Khanh và Trần Minh Quân (2017)

Phạm Ngọc Khanh và Trần Minh Quân (2017)

Đinh Vũ Long và Tô Trọng Khải (2021)

	3. Giá cả (GC)
	- Giá tour du lịch. giá vé tại các điểm du lịch hợp lý (GC1)

- Giá cả hàng hóa dịch vụ phù hợp (GC2)

- Giá cả dịch vụ di chuyển hợp lý (GC3)
	

	4. Anh ninh và môi trường (AT)


	- Đội ngủ nhân viên cứu nạn. cứu hộ (AT1)

- Vệ sinh an toàn thực phẩm (AT2)

- An ninh tại các khu vực nghĩ ngơi. riêng tư của du khách (AT3)

- Tình hình an ninh trật tự tại các điểm du lịch và địa phương (trộm cắp. cờ bạc. thách giá…) (AT4)

- Vệ sinh môi trường tại các điểm du lịch (vấn đề tuyên truyền bảo vệ môi trường biển đảo của địa phương đối với hoạt động du lịch (không sử dụng túi ni lông.…)  (AT5)
	Phạm Ngọc Khanh và Trần Minh Quân (2017)

Phạm Ngọc Khanh và Trần Minh Quân (2017)

Phạm Ngọc Khanh và Trần Minh Quân (2017)

Phạm Ngọc Khanh và Trần Minh Quân (2017)

	5. Các hoạt động du lịch và giải trí

(HĐDLGT)
	- Du khách được tham quan nhiều điểm du lịch có ý nghĩa (HĐDLGT1)

- Có các địa điểm vui chơi vào buổi tối (cà phê. chợ đêm…) (HĐDLGT2)

- Các hoạt động vui chơi tại các điểm du lịch (chèo thuyền. câu cá. ngắm các rạn san hô…) (HĐDLGT3)

- Tính độc đáo của môi trường sinh thái của đảo (HĐDLGT4)
	Phạm Ngọc Khanh và Trần Minh Quân (2017)

Phạm Ngọc Khanh và Trần Minh Quân (2017)

Phạm Ngọc Khanh và Trần Minh Quân (2017)

Tien-Ming Cheng và nnk. 2013

	6. Năng lực phục vụ (NLPV)


	- Nhân viên có trang phục gọn gàng. lịch sự (NLPV1)

- Sự phù hợp của giá cả các sản phẩm. dịch vụ du lịch (NLPV2)

- Sự chuyên nghiệp của nhân viên. hướng dẫn viên du lịch (NLPV3)

- Người dân hiếu khách. thân thiện. sẵn sàng giúp đỡ du khách (NLPV4)

- Sự đa dạng phong phú của ẩm thực (NLPV5)

- Sự đáp ứng đầy đủ nhanh chóng các sản phẩm dịch vụ du lịch (NLPV6)

- Nhân viên các doanh nghiệp du lịch nhiệt tình giải quyết phàn nàn du khách (NLPV7)
	Phạm Ngọc Khanh và Trần Minh Quân (2017)

Phạm Ngọc Khanh và Trần Minh Quân (2017)

Phạm Ngọc Khanh và Trần Minh Quân (2017)

Phạm Ngọc Khanh và Trần Minh Quân (2017)

Phạm Ngọc Khanh và Trần Minh Quân (2017)



	7. Dịch vụ y tế (DVYT)
	- Có đội ngủ nhân viên y tế nhiệt tình. kịp thời khi du khách cần (DVYT1)

- Có tàu. thuyền chuyên dụng vận chuyển kịp thời du khách ốm đau vào đất liền (DVYT2)
	Em tự đề xuất các biến

	8. Sự hài lòng của du khách (HL)
	- Du khách cảm thấy thỏa mái. thư giãn khi du lịch tại đây (HL1)

- Dịch vụ du lịch tại đây có đáp ứng được mong đợi của du khách (giữa quảng bá của doanh nghiệp và thực tế khi tham quan) (HL2)

- Du khách sẽ giới thiệu cho bạn bè và người thân về nơi đây (HL3)
	Đinh Vũ Long và Tô Trọng Khải (2021)

Đinh Vũ Long và Tô Trọng Khải (2021)

Đinh Vũ Long và Tô Trọng Khải (2021)


Phụ lục 2. Mẫu phiếu điều tra phỏng vấn du khách

PHIẾU KHẢO SÁT

Về sự hài lòng của du khách nội địa về dịch vụ du lịch ở huyện đảo Lý Sơn

Kính thưa Quý khách! Tôi tên là Bùi Thị Hận. học viên cao học ngành Địa lý tài nguyên và môi trường. Khóa 2020-2022. Khoa Địa lý - Địa chất. Trường Đại học Khoa học. Đại học Huế. Hiện nay tôi đang triển khai đề tài tốt nghiệp với đề tài "Đánh giá mức độ hài lòng của du khách nội địa về dịch vụ du lịch Huyện đảo Lý Sơn. tỉnh Quảng Ngãi".
Để có cơ sở cho việc nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch Huyện đảo Lý Sơn. tôi trân trọng mời Quý khách tham gia một khảo sát ngắn 10 -15 phút nhận định về sự hài lòng của Quý khách sau khi du lịch. Các nhận định khách quan của Quý khách sẽ rất ý nghĩa góp phần việc thành công của đề tài nghiên cứu cũng như góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch của Huyện đảo trong tương lai. Mọi thông tin chia sẻ được bảo mật và không bị liên kết với những thông tin định danh cá nhân nào.
Xin chân thành cảm ơn!

1. BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT:

Quý khách vui lòng đánh dấu (X) và ô lựa chọn:
1.1. Về phương tiện vận chuyển tham quan

	Ý kiến của du khách 

về phương tiện vận chuyển tham quan

	Hoàn toàn không đồng ý
	Không đồng ý
	Bình thường
	Đồng ý
	Hoàn toàn đồng ý

	
	1
	2
	3
	4
	5

	1. Khi du khách đi tàu từ đất liền ra đảo và ngược lại thì nhân viên phục vụ trên tàu có hướng dẫn cho du khách về an toàn không (mặc áo phao. sử dụng búa thoát hiểm bình chữa cháy.…)?
	(
	(
	(
	(
	(

	2. Theo du khách trang thiết bị trên tàu có đảm bảo số lượng và chất lượng không (áo phao. bình chữa cháy.…)?
	(
	(
	(
	(
	(

	3. Tốc độ di chuyển của tàu đảm bảo cho du khách ngắm cảnh trên biển.
	(
	(
	(
	(
	(

	4. Tốc độ tàu vận chuyển có độ an toàn cao (tàu cỡ lớn. hiện đại và tiện nghi).
	(
	(
	(
	(
	(

	5. Các phương tiện di chuyển trên đảo phù hợp và đa dạng để du khách lựa chọn.
	(
	(
	(
	(
	(


1.2. Về cơ sở hạ tầng

	Ý kiến của du khách

về cơ sở hạ tầng
	Hoàn toàn không đồng ý
	Không đồng ý
	Bình thường
	Đồng ý
	Hoàn toàn đồng ý

	
	1
	2
	3
	4
	5

	6. Theo du khách bến tàu đón tiếp khách rộng rãi và an toàn không?
	(
	(
	(
	(
	(

	7. Trên đảo có nhiều nhà hàng phục vụ theo nhu cầu của du khách không (khách sạn có view đẹp. giá cả hợp lý)?
	(
	(
	(
	(
	(

	8.  Sự đảm bảo các trang thiết bị phục vụ cho dịch vụ du lịch đầy đủ và đa dạng (bãi tắm phải có phao. lặn ngắm san hô phải có (kính lặn...)).
	(
	(
	(
	(
	(

	9. Hệ thống thông tin liên lạc. đường truyền Internet. thanh toán điện tử luôn sẵn sàng phục vụ du khách.
	(
	(
	(
	(
	(

	10. Nhà vệ sinh sạch sẽ tại các điểm du lịch.
	(
	(
	(
	(
	(

	11. Hệ thống thông tin chỉ dẫn đầy đủ và phong phú (có tờ rơi. có người tiếp đón du khách.…).
	(
	(
	(
	(
	(


1.3. Về Giá cả

	Ý kiến của du khách

về giá cả
	Hoàn toàn không đồng ý
	Không đồng ý
	Bình thường
	Đồng ý
	Hoàn toàn đồng ý

	
	1
	2
	3
	4
	5

	12. Giá tour du lịch. giá vé tại các điểm du lịch hợp lý.
	(
	(
	(
	(
	(

	13. Giá cả hàng hóa dịch vụ phù hợp
	(
	(
	(
	(
	(

	14. Giá cả dịch vụ di chuyển hợp lí
	(
	(
	(
	(
	(


1.4. Về an toàn

	Ý kiến của du khách

về an toàn
	Hoàn toàn không đồng ý
	Không đồng ý
	Bình thường
	Đồng ý
	Hoàn toàn đồng ý

	
	1
	2
	3
	4
	5

	15. Có đội ngủ nhân viên cứu nạn. cứu hộ (trên tàu cũng như tại bãi tắm).
	(
	(
	(
	(
	(

	16. Theo du khách vệ sinh an toàn thực phẩm tại đây có đảm bảo không?
	(
	(
	(
	(
	(

	17. Theo du khách tình hình an ninh tại các khu vực nghĩ ngơi. riêng tư của du khách có được đảm bảo?
	(
	(
	(
	(
	(

	18. An ninh trật tự tại các điểm du lịch và địa phương rất tốt (không có trộm cắp. cờ bạc. thách giá…).
	(
	(
	(
	(
	(

	19. Vệ sinh môi trường tại các điểm du lịch (kể cả vấn đề tuyên truyền bảo vệ môi trường biển đảo của địa phương đối với hoạt động du lịch (không sử dụng túi ni lông.…).  
	(
	(
	(
	(
	(


1.5. Về các hoạt động du lịch và giải trí

	Ý kiến của du khách

về các hoạt động du lịch và giải trí
	Hoàn toàn không đồng ý
	Không đồng ý
	Bình thường
	Đồng ý
	Hoàn toàn đồng ý

	
	1
	2
	3
	4
	5

	20. Du khách được tham quan nhiều điểm du lịch có ý nghĩa.
	(
	(
	(
	(
	(

	21. Có nhiều hoạt động thú vị/địa điểm vui chơi vào buổi tối (cà phê. chợ đêm…).
	(
	(
	(
	(
	(

	22. Trên đảo có đa dạng các hoạt động vui chơi tại các điểm du lịch (chèo thuyền. câu cá. ngắm các rạn san hô…).
	(
	(
	(
	(
	(

	23. Môi trường sinh thái trên đảo rất độc đáo (tạo ra điểm khác biệt của du lịch biển đảo và đất liền).
	(
	(
	(
	(
	(


1.6. Về năng lực phục vụ

	Ý kiến của du khách

về năng lực phục vụ
	Hoàn toàn không đồng ý
	Không đồng ý
	Bình thường
	Đồng ý
	Hoàn toàn đồng ý

	
	1
	2
	3
	4
	5

	24. Nhân viên ở nhà hàng. khách sạn và tại các điểm du lịch có trang phục gọn gàng. lịch sự.
	(
	(
	(
	(
	(

	25. Sự phù hợp của giá cả các sản phẩm. dịch vụ du lịch (thuê phao. thuê đồ lặn. phương tiện di chuyển giữa các điểm du lịch…).
	(
	(
	(
	(
	(

	26. Sự chuyên nghiệp của nhân viên. hướng dẫn viên du lịch.
	(
	(
	(
	(
	(

	27. Người dân hiếu khách. thân thiện. sẵn sàng giúp đỡ du khách.
	(
	(
	(
	(
	(

	28. Sự đa dạng phong phú của ẩm thực (nhiều món ăn để du khách lựa chọn theo nhu cầu).
	(
	(
	(
	(
	(

	29. Sự đáp ứng đầy đủ nhanh chóng các sản phẩm dịch vụ du lịch.
	(
	(
	(
	(
	(

	30. Nhân viên các doanh nghiệp du lịch nhiệt tình giải quyết phàn nàn du khách.
	(
	(
	(
	(
	(


1.7. Về dịch vụ y tế

	Ý kiến của du khách

về dịch vụ y tế
	Hoàn toàn không đồng ý
	Không đồng ý
	Bình thường
	Đồng ý
	Hoàn toàn đồng ý

	
	1
	2
	3
	4
	5

	31. Có đội ngủ nhân viên y tế nhiệt tình. kịp thời khi du khách cần.
	(
	(
	(
	(
	(

	32. Có tàu. thuyền chuyên dụng vận chuyển kịp thời du khách ốm đau vào đất liền.
	(
	(
	(
	(
	(


1.8. Sự hài lòng đối với huyện đảo Lý Sơn

	Ý kiến của du khách về sự hài lòng đối với huyện đảo Lý Sơn
	Rất không hài lòng
	Không hài lòng
	Bình thường
	Hài lòng
	Rất hài lòng

	
	1
	2
	3
	4
	5

	33. Du khách cảm thấy thỏa mái. thư giãn khi du lịch tại đây.
	(
	(
	(
	(
	(

	34. Dịch vụ du lịch tại đây có đáp ứng được mong đợi của du khách (giữa quảng bá của doanh nghiệp và thực tế khi tham quan).
	(
	(
	(
	(
	(

	35. Du khách sẽ giới thiệu cho bạn bè và người thân về nơi đây.
	(
	(
	(
	(
	(


Ý kiến của du khách một số giải pháp để nâng cao sự hài lòng của du khách đối với dịch vụ du lịch huyện đảo Lý Sơn:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

2. CÁC THÔNG TIN CÁ NHÂN

Quý khách vui lòng cho biết các thông tin cá nhân sau:

2.1. Du khách vui lòng cho biết tên (không bắt buộc)……………………………………...
2.2. Du khách đến từ miền nào trong các miền sau đây:

    (  Miền Bắc                 


(  Miền Trung                    

(  Miền Nam           

2.3. Giới tính:    (  Nam      (  Nữ                          

2.4. Du khách thuộc độ tuổi nào sau đây?

    (  18-25                 
(  26-35                        (  36-45                (  Trên 45 tuổi   

2.5. Trình độ học vấn 

    (  Trên Đại học                 (  Đại học           (  Cao đẳng       (  Từ TCCN trở xuống    

2.6. Nghề nghiệp:

    (  Sinh viên      
(  Cán bộ - viên chức    
(  Cán bộ hưu trí     (  Công nhân      

    (  Nông dân     
(  Kinh doanh               
(  Bộ đội - công an  (  Nghề nghiệp khác

2.7. Quý khách đến huyện đảo Lý Sơn qua kênh thông tin nào?

   (  Bạn bè. người thân giới thiệu 

(  Báo. đài. internet 

(  Truyền hình 

   (  Công ty. đại lý du lịch  


(  Tự đến  


(  Hình thức khác
2.8. Hình thức du lịch:   

(  Tự đi  (( Một mình

( Gia đình. người thân
( Bạn bè)

(  Theo Tour độc lập (Tour cụ thể………………………………………………..)

(  Theo Tour ghép (Tour cụ thể…………………………………………………..)

2.9. Số lần du khách đến Lý Sơn?

……… lần

2.10. Thời gian lưu trú tham quan của du khách tại huyện đảo Lý Sơn: 


……….ngày ………..đêm

2.11. Nếu có điều kiện Quý khách sẽ trở lại du lịch ở huyện đảo Lý Sơn?

    (  Có      



(  Không               

Xin trân trọng ghi nhận những ý kiến của Quý du khách.
Kính chúc Quý du khách sức khỏe. thành công và nhiều may mắn trong cuộc sống. Chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào!

Phụ lục 3. Kết quả xử lý SPSS

Phụ lục 3.1. Minh hoạ kết quả đánh giá độ tin cậy thang đo của nhóm biến Về phương tiện vận chuyển tham quan trên SPSS
	Item-Total Statistics

	 
	Scale Mean if Item Deleted
	Scale Variance if Item Deleted
	Corrected Item-Total Correlation
	Cronbach's Alpha if Item Deleted

	Bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ an toàn
	17.16
	3.915
	0.644
	0.768

	Có đầy đủ áo phao
	16.74
	5.104
	0.737
	0.734

	Tốc độ di chuyển phù hợp
	16.40
	5.714
	0.448
	0.806

	Độ an toàn cao
	16.89
	4.976
	0.635
	0.754

	Các phương tiện di chuyển trên đảo phù hợp và đa dạng
	16.69
	5.232
	0.584
	0.770


Nguồn: Kết quả phân tích SPSS từ kết quả điều tra trực tiếp du khách năm 2022. n = 172
Phụ lục 3.2. Kiểm định KMO và Barlett

	KMO and Bartlett's Test

	Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
	0.922

	Bartlett's Test of Sphericity
	Approx. Chi-Square
	3855.339

	
	df
	351

	
	Sig.
	0.000


	Phụ lục 3.3. Ma trận tồng phương sai giải thích các nhân tố trích xuất 

	Total Variance Explained

	Component
	Initial Eigenvalues
	Extraction Sums of Squared Loadings
	Rotation Sums of Squared Loadings

	
	Total
	% of Variance
	Cumulative %
	Total
	% of Variance
	Cumulative %
	Total
	% of Variance
	Cumulative %

	1
	13.508
	50.030
	50.030
	13.508
	50.030
	50.030
	6.005
	22.241
	22.241

	2
	2.848
	10.550
	60.580
	2.848
	10.550
	60.580
	5.874
	21.754
	43.995

	3
	1.118
	4.143
	64.723
	1.118
	4.143
	64.723
	5.596
	20.727
	64.723

	4
	0.937
	3.469
	68.192
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	0.895
	3.315
	71.507
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	0.764
	2.829
	74.336
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	0.728
	2.698
	77.034
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	0.629
	2.328
	79.361
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	0.579
	2.144
	81.505
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	0.508
	1.880
	83.385
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	0.495
	1.832
	85.218
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	0.469
	1.739
	86.956
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	0.449
	1.663
	88.619
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	0.396
	1.468
	90.087
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	0.370
	1.370
	91.457
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	0.353
	1.309
	92.766
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	0.286
	1.058
	93.823
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	0.275
	1.017
	94.840
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	0.237
	0.879
	95.719
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	0.229
	0.847
	96.566
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	0.200
	0.742
	97.308
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	0.181
	0.671
	97.979
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	0.155
	0.573
	98.552
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	0.124
	0.459
	99.011
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	0.103
	0.382
	99.393
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	0.088
	0.326
	99.719
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	0.076
	0.281
	100.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Extraction Method: Principal Component Analysis.


Phụ lục 3.4. Ma trận các nhân tố trích xuất sau xoay
	Rotated Component Matrixa

	
	Component

	
	1
	2
	3

	Có các địa điểm vui chơi vào buổi tối (cà phê, chợ đêm…)
	0.691
	 
	 

	Các hoạt động vui chơi tại các điểm du lịch (chèo thuyền, câu cá, ngắm các rạn san hô…)
	0.684
	 
	 

	Sự chuyên nghiệp của nhân viên, hướng dẫn viên du lịch
	0.675
	 
	 

	Sự đáp ứng đầy đủ nhanh chóng các sản phẩm dịch vụ du lịch
	0.674
	 
	 

	Sự phù hợp của giá cả các sản phẩm, dịch vụ du lịch
	0.645
	 
	 

	Nhân viên có trang phục gọn gàng, lịch sự
	0.642
	 
	 

	Trang thiết bị cần thiết tại các điểm du lịch
	0.636
	 
	 

	Sự đa dạng của nhà hàng, khách sạn phục vụ du khách
	0.604
	 
	 

	Vệ sinh an toàn thực phẩm
	0.583
	 
	 

	Hệ thống thông tin chỉ dẫn
	 
	0.802
	 

	Độ an toàn cao
	 
	0.747
	 

	Nhà vệ sinh sạch sẽ tại các điểm du lịch
	 
	0.741
	 

	Có đầy đủ áo phao
	 
	0.717
	 

	Bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ an toàn
	 
	0.713
	 

	Các phương tiện di chuyển trên đảo phù hợp và đa dạng
	 
	0.662
	 

	Đội ngũ nhân viên cứu nạn, cứu hộ
	 
	0.602
	 

	Tốc độ di chuyển phù hợp
	 
	0.571
	 

	Sự đa dạng phong phú của ẩm thực
	0.538
	0.545
	 

	Giá tour du lịch, giá vé tại các điểm du lịch hợp lý
	 
	 
	0.853

	Giá cả dịch vụ di chuyển hợp lý
	 
	 
	0.850

	Giá cả hàng hóa dịch vụ phù hợp
	 
	 
	0.832

	Tình hình an ninh trật tự tại các điểm du lịch và địa phương
	 
	 
	0.778

	Nhân viên các doanh nghiệp du lịch nhiệt tình giải quyết phàn nàn du khách
	 
	 
	0.639

	Hệ thống thông tin liên lạc, đường truyền Internet...
	 
	 
	0.629

	Có đội ngũ nhân viên y tế nhiệt tình, kịp thời khi du khách cần
	 
	 
	0.598

	Du khách được tham quan nhiều điểm du lịch có ý nghĩa
	 
	 
	0.570

	Có tàu, thuyền chuyên dụng vận chuyển kịp thời du khách ốm đau vào đất liền
	 
	 
	 

	Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

	a. Rotation converged in 9 iterations.

	
	
	
	


Phụ lục 4. Các hình ảnh điểm du lịch biển đảo huyện đảo Lý Sơn khảo sát
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